CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
BÀI 1: SỰ ĐIỆN LI
I. Hiện tượng điện li
1. Thí nghiệm: 
a. Mô tả thí nghiệm:
b. Nhận xét:
	Hóa chất
	Quan sát bóng đèn
	Kết luận

	Nước cất
	 

        Đèn không sáng
	Nước cất, NaCl khan,dd saccarozơ ,dd ancol etylic  không dẫn điện

	NaCl khan
	
	

	Dd saccarozơ C12H22O11
	
	

	Dd ancol etylic C2H5OH
	
	

	Dd NaCl
	     
          Đèn sáng
	dd NaCl,dd HCl, dd NaOH dẫn điện

	Dd HCl
	
	

	Dd NaOH
	
	


2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit,bazơ và muối trong nước: là do trong dd của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion
· Sự điện li: là quá trình phân li các  chất khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy ra ion
· Khả năng dẫn điện của dung dịch tỉ lệ thuận với nồng độ ion trong dung dịch.
· Chất điện li: là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.
 Vây: axít ,bazơ,muối tan,hay ở trạng thái nóng chảy  (vd: Al2O3)  là những chất điện li
· Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li
	Chất điện li 	           → 	 Ion dương (Cation)   	+ 	ion âm (Anion)
		Axit     	→	 H+			           +        ion âm gốc axit
		Bazơ   	→	Ion dương KL 		+ 	OH  –
		Muối 		→ 	Ion dương KL		+ 	ion âm gốc axit
a. Chất điện li mạnh: là những chất khi tan trong nước ,các phân tử hòa tan đều điện li ra ion.
Đó là:
· Các axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4.....
· Các bazơ mạnh (bazơ của kim loại kiềm (Na,K) và kiềm thổ (Ba): NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.....
· Hầu hết các muối trừ CuCl2, HgCl2
b. Chất điện li yếu:là những chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan điện li ra ion,phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Đó là các 
· axít yếu như CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3,H2CO3....
· bazơ yếu: Bi(OH)3,Cr(OH)3....
3.Phương trình điện li. 
Là phương trình biểu diễn quá trình điện li của các chất điện li.
Phương trình điện li của chất điện li mạnh được biểu diễn bằng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li:
Na2SO4 → 2Na+  + SO4 2 –
KOH → K+  + OH  –
Phương trình điện li của chất điện li yếu được biểu diễn bằng hai mũi tên ngược chiều:
	CH3COOH↔ CH3COO -  +   H+
· CÂN BẰNG ĐIỆN LI:là trạng thái cân bằng của quá trình phân li các chất điện li yếu (quá trình thuận nghịch)
Giống như mọi cân bằng hóa học khác ,cân bằng điện li cũng là một cân bằng động và tuân theo nguyênlí chuyển dịch cb Lơ –sa- tơ -li –ê
· ĐỘ ĐIỆN LI :
Độ điện li  của một chất điện li là tỉ số phân tử phân li ra ion (n)và tổng số phân tử hòa tan(n0)
	0 ≤  = n/n0 ≤ 1    hay     0 ≤  ≤ 100 (%)
Ví dụ: Dd CH3COOH 0,004M có  = 0,004 M có  = 0,02 (2%) nghĩa là khi hòa tan 100 phân tử (mol) vào nước chỉ có 2 phân tử (mol) phân li thành ion 
	Khi  = 0 : quá trình điện li không xảy ra 
·  phụ thuộc vào nồng độ ,nhiệt độ.
+ Chất điện li mạnh  =1
+ Chất điện li yếu      0 <  < 1



BÀI 2. AXÍT –BAZƠ –MUỐI

1. AXIT:(Theo Arrhenius) là chất khi tan trong nước điện li ra ion H+:
	HCl → H+  + Cl  –
CH3COOH↔ CH3COO -  +   H+
Dung dịch axit là dd chứa H+
· Axit 1 nấc: là các axit mà khi tan trong nước mỗi phân tử chỉ phân li ra ion H+:HCl, HNO3, CH3COOH....
· Axit nhiều nấc:  là các axit mà khi tan trong nước mỗi phân tử chỉ phân li ra ion H+: H2S, H2SO3,H2CO3, H3PO4......
· Các axit nhiều nấc phân li lần lượt theo từng nấc:
	H3PO4   → H+  + H2PO4 –
	H2PO4 – → H+  + HPO4 2-
	HPO4 2- → H+  + PO4 3-
Phân tử H3PO4 phân li 3 nấc ra ion H+  → H3PO4 là axit 3 nấc 
2. BAZƠ:(Theo Arrhenius) là chất khi tan trong nước điện li ra ion OH-:
		KOH    → K+  +  OH  –
		NH3   +   H2O  NH4+  +  OH  –
Dung dịch bazơ là dd chứa OH  –
3. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH:  Là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axít vừa có thể phân li như bazơ 
Zn(OH)2             Zn2+   +   2OH-
Zn(OH)2             ZnO22-   +   2H+
*Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp và dạng axit tương ứng của nó: Zn(OH)2 , Be(OH)2 ,Al(OH)3,  Cr(OH)3, Pb(OH)2 , Sn(OH)2.....   
	Zn(OH)2            H2ZnO2  (Axit zincic)
	Al(OH)3            HAlO2.H2O (Axit aluminic)
Be(OH)2            H2ZnO2  (Axit berilic)
	Cr(OH)3            HAlO2.H2O (Axit)
-Chúng đều là những chất ít tan trong nước,có tính axit và bazơ yếu.
4. Muối
*. Định nghĩa:Muối là hợp chất khi tan trong nướcphân li ra cation kim loại hoặc cation NH4+ và anion gốc axit
	Phân loại
	Đặc điểm
	Ví dụ

	Muối trung hòa 
	Muối mà trong gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li thành H+(không còn hiđro có tính axit)
	Na2CO3,K3PO4,CaSO4,Na2HPO3

	Muối axit
	Muối mà trong gốc axit còn hiđro có khả năng phân li thành H+( còn hiđro có tính axit)
	NaHCO3 KH2PO4, Ca(HSO4)2



**Sự điện li của muối trong nước
-Hầu hết các muối khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra ion (trừ một số muối CuCl2,HgCl2 Hg(CN)2…. Là chất điện li yếu)
-Nếu anion gốc axit còn H có tính axit thì gốc này phân li yếu ra H+
	VD. NaHCO3          Na+     +    HCO3-
		HCO3-    	H+    +    CO32-
***Tính chất axit bazơ của các ion
	a.Ion trung tính (không cho không nhận H+):ion gốc bazơ mạnh (KLK,KLKT) và gốc axít mạnh Na+,K+,Cl-, NO3-,SO42-………
	b. Ion axit (ion cho H+):ion NH4+ ,....
		NH4+ + H2O ↔ NH3   +  H3O+
Fe(H2O)3+   + H2O      ↔  Fe(OH)2+     +  H3O+
 	c. Ion bazơ (ion nhận  H+):ion gốc axit trung bình yếu 
		PO43- + H2O ↔ HPO42-  + OH-
	d. Ion lưỡng tính (ion vừa cho vừa nhận H+):ion gốc axit còn H như HCO3-, HS-...
		HCO3- + H2O ↔ CO32-  + H3O+
		HCO3- + H2O ↔ H2CO3 + OH-
	Lưu ý:Ion HSO4- chỉ có tính axit:
HSO4-  + H2O ↔ SO42-  + H3O+


BÀI 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC. PH CỦA DUNG  DỊCH. CHẤT  CHỈ THỊ AXIT, BAZƠ.
I. NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU
1. Sự điện li của nước:Nước cũng điện li nhưng rất yếu.
	H2O ↔ H+    +OH- 
2. Tích số ion của nước: KH2O = [ H+].[OH-]
· KH2O được gọi là tích số ion của nước,là hằng số ở nhiệt độ xác định (phụ thuộc vào nhiệt độ)
· Ở 250C , KH2O = [H+].[OH-] = 10-14
· Có thể coi giá trị Ka của nước là hằng số cả trong dd loãng của các chất khác nhau ở nhiệt độ không khác nhiều với  250C.
· Môi trường trung tính là môi trường có [ H+] = [OH-]
3.Ý nghĩa tích số ion của nước
	Môi trường
	Axit
	Trung tính
	Kiềm

	So sánh [H+] và [OH-]
	[ H+] > [OH-]
	     [ H+] = [OH-]

	     [ H+] < [OH-]


	[H+]
	[ H+] > 10-7 M
	[ H+] = 10-7 M
	[ H+] <10-7 M

	pH
	pH < 7
	pH = 7
	pH >7


II. KHÁI NIỆM VỀ pH.CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZƠ.
1. Khái niệm về pH
	Để tránh ghi nồng độ H+ với số mũ âm người ta dùng giá trị Ph để đánh giá độ axit và độ bazơ của dung dịch.
	Công thức tính pH: pH= -lg [H+] ↔[ H+] = 10-pH
-Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14.
[H+]  10-1 10-2  10-3  10-4   10-5     10-6     10-7   10-8   10-9   10-10   10-11   10-12   10-13   10-14   
   pH  1       2       3       4       5       6       7        8        9      10      11      12        13      14
Môi trường axit                                          Môi trường bazơ
				Môi trường trung tính
-pH càng lớn:  tính bazơ càng mạnh.
-pH càng nhỏ:  tính axit càng mạnh
	Nếu [H+] tăng → pH giảm
Nếu [OH-] tăng → pH tăng
2. Chất chỉ thị axit –bazơ
Chất chỉ thị axit –bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pHcủa dung dịch
    + Qùi tím: pH<5: màu đỏ, 5 ≤  pH  ≤8 : Màu tím,  pH >8: màu xanh
    + Phenolphtalein : pH < 8: không màu ; pH >8,3 : màu hồng
Lưu ý: 
1. Tính pH của dung dịch axit: Axit → H+→ [H+]→ pH
2. Tính pH của dung dịch bazơ: Bazơ  → OH-→[OH-]→[H+]→ pH
3. pH của dung dịch muối 

	Muối trung hòa tạo bởi
	A mạnh-Bmạnh
	Amạnh- Byếu
	Ayếu –Bmạnh
	Ayếu-Byếu

	Môi trường
	Trung tính
	Axit
	Bazơ
	Tùy trường hợp

	pH
	pH=7
	pH<7
	pH>7
	Tùy trường hợp



	Các công thức tính pH:
		[ H+] = 10-a (mol/lit) → pH=a
		[ OH-] = 10-b (mol/lit) → pOH=b
		[H+].[OH-] = 10-14M → pH + pOH =14
*.Từ tích số ion của nước: [H+].[OH-] = 10-14

		-lg[H+] - lg[OH-] = -lg10-14 hay pH + pOH = 14
** Tính pH khi trộn nhiều dung dịch axit và nhiều dung dịch bazơ
	- Tính số mol ion H+ trong các dung dịch axit.
	- Tính số mol ion OH- trong các dung dịch bazơ.
	- Tính số mol H+ hoặc OH- còn dư sau phản ứng trung hòa, suy ra nồng độ của nó để tính pH hoặc pOH (cần nhớ thể tích dung dịch mới là tổng thể tích các dung dịch đem trộn).
 Thí dụ: Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A. Tính pH của dd A

Giải: Theo giả thiết ta có: 

						NaOH  Na+ + OH- 

						0,02                0,02

		Vậy 

					

					HCl  H+ + Cl- 

						0,01           0,01

		Vậy 

	Bản chất của phản ứng trung hòa là: H+ + OH-  H2O.


	Suy ra số mol OH- dư: dư = = 0,02 – 0,01 = 0,01 mol.
	Thể tích của dung dịch A: VA = 50 +50 = 100 ml = 0,1 lít


	Suy ra [OH-]dư = = 10-1 mol/l  pOH = 1
Vậy pH = 14 – pOH = 14 – 1 = 13


[bookmark: _GoBack]Bài 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI.

I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
1.Phản ứng tạo thành chất kết tủa:
	Thí nghiệm
	Hiện tượng
	Bản chất của phản ứng

	Dd Na2SO4 + ddBaCl2
	Tạo kết tủa trắng
	Là sự kết hợp của ion Ba2+ và SO42-


	Phương trình phân tử: Na2SO4 + BaCl2→ BaSO4↓ + 2NaCl
	Phương trình ion đầy đủ: 2Na+  + SO42- + Ba2+  + 2Cl-→ BaSO4+ 2Na+  + 2Cl-
	Phương trình ion rút gọn: SO42- + Ba2+  → BaSO4
2.Phản ứng tạo thành chất điện li yếu.
a.Phản ứng tạo thành nước 
	Thí nghiệm
	Hiện tượng
	Bản chất của phản ứng

	1.dd NaOH + vài giọt PP
2. Nhỏ tử từ dd HCl,lắc đều
	1.dd có màu hồng
2. dd dần mất màu hồng → không màu
	Là sự kết hợp của ion H+ và ion OH-


	Phương trình phân tử: NaOH + HCl→  NaCl + H2O
	Phương trình ion đầy đủ: Na+  + OH- + H+  + Cl-→  Na+  + Cl- + H2O
Phương trình ion rút gọn: H+  + OH-  → H2O
b. Phản ứng tạo thành axit yếu:
	Thí nghiệm
	Hiện tượng
	Bản chất của phản ứng

	dd HCl + dd CH3COONa

	Có mùi giấm
	Là sự kết hợp của ion H+ và ion CH3COO-


Phương trình phân tử: CH3COONa + HCl→  NaCl + CH3COOH
Phương trình ion đầy đủ: Na+  + CH3COO-  + H+  + Cl-→  Na+  + Cl- + CH3COOH
Phương trình ion rút gọn:   CH3COO-     +  H+  → CH3COOH
c. Phản ứng tạo thành chất khí
	Thí nghiệm
	Hiện tượng
	Bản chất của phản ứng

	dd HCl + dd CaCO3

	Có bọt khí thoát ra
	Là sự kết hợp của ion H+ và CaCO3


Phương trình phân tử: CaCO3 + 2HCl→  CaCl2 + CO2↑+ H2O
Phương trình ion đầy đủ:  CaCO3 + 2H+  + 2Cl-  →  Ca2+  + 2Cl- + CO2↑ +  H2O
Phương trình ion rút gọn: CaCO3 + 2H+  →  Ca2+  + CO2↑ +  H2O
II. Kết luận:
-Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion 
-Điều kiện phản ứng trao đổi ion xảy ra:Khi các ion kết hợp với  nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:
	+ Chất điện li yếu
	+ Chất kết tủa
	+ Chất khí.
Lưu ý: Các ion kết hợp với nhau → không cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

CHƯƠNG 2:		NHÓM NITƠ
-Gồm N(nitơ), P(photpho), As (Asen), Sb (Antimon), Bi(Bitmut)
-Đều có 5 electron ở lớp ngoài cùng → Cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2 np3
-Từ Nitơ đến Bitmut: độ âm điện, tính PK giảm, tính KL tăng
-Số oxi hóa thấp nhất = -3 (trong hợp chất với hiđro, KL)
-Số oxi hóa  cao nhất = +5 (trong hiđroxit,  hợp chất với oxi, halogen, lưu huỳnh)

Bài 7:	       				NITƠ

I.Cấu tạo phân tử	
[image: ]
	CTPT
	CTCT
	Loại liên kết

	N2
	N = N
	Liên kết cộng hóa trị không cực


II.Tính chất vật lí:
 	Ở điều kiện thường N2 là chất khí không màu,không vị tan rất ít trong nước, dN2/kk=0,966  N2 nhẹ hơn không khí 
	-Không duy trì sự cháy sự hô hấp 
III.Tính chất hóa học 
	Trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học.Ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động hơn 
	-Số oxi hóa N:   -3,  0,  +1,  +3,  +5,  +4 
 Nitơ đơn chất (N2) vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa 
1.Tính oxi hóa
a.Tác dụng với hiđro:   N2  + 3H2      →      2NH3
b.Tác dụng với kim loại 
	Ở nhiệt độ cao nitơ tác dụng với kim loại hoạt động mạnh (Li,Ca,Mg,Al)  muối nitrua
		6Li  + N2     →  2 Li3N (liti nitrua)
		2Al   + N2    →     2AlN (nhôm nitrua)
2.Tính khử:
		N2   +  O2   →  (30000C)  2NO    (nitơ monooxit –không màu)
Trong điều kiện thường: 2NO + O2   →    2NO2 (màu nâu đỏ)
Lưu ý: Các oxít khác của nitơ (N2O,N2O3,N2O5) không được điều chế từ phản ứng trực tiếp giữa nitơ và oxi 
IV.Trạng thái tự nhiên  - điều chế 
1.Trạng thái tự nhiên:
- Dạnh tự do: Nitơ chiếm 78,16% thể tích của không khí.Nitơ trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị 14 7N (99,63%),157N (0,37%) 
-Dạng hợp chất: có trong các khoáng vật như NaNO3(diêm tiêu natri),.....

2.Điều chế 	
a.Trong phòng thí nghiệm 
	NH4NO2                → N2  +  2H2O
	NH4Cl + NaNO2   → N2   +   NaCl   +  2H2O
b.Trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn không khí lỏng 
Không khí → không khí khô, không có CO2 → không khí lỏng  → N2 bay ra ở -1960C O2 bay ra -1830C	 
V.Ứng dụng 
-Nitơ là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật 
-Dùng để tổng hợp amoniac từ đó sản xuất HNO3, phân  đạm 
-Làm môi trường trơ trong nhiều ngành công nghiệp như: luyện kim, thực phẩm, điện tử 


BÀI 8: 			AMONIAC- MUỐI AMONI
A. AMONIAC
I.Cấu tạo phân tử:
	CTPT
	CTCT
	                   Loại liên kết

	NH3
	H-N-H
    H
	      Liên kết cộng hóa trị có cực 
Phân tử NH3 là phân tử phân cực 


II.Tính chất vật lí:
-Là chất khí không màu, có mùi khai và xốc 
-d NH3/kk  = 0,59 NH3 nhẹ hơn không khí.
-Tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch amoniac 
  			1.Nguyên tử N còn 1 cặp e tự do dễ nhận H+  →  có tính bazơ
	NH3		2.Nguyên tử N có số oxi hóa = -3 (thấp nhất)  →   có tính khử
			3.dd NH3dư      ↓hiđroxit của Zn2+ ,Cu2+.....   →  dd phức tan
					   ↓AgCl
1.Tính bazơ yếu:
a.Tác dụng với nước 

	Khi tan trong nước, một phần nhỏ NH3 có phản ứng với nước 
Dd NH3 có tính bazơ yếu , làm quỳ tím hóa xanh, làm PP (phenol phtalein) hóa hồng.
b.Tác dụng với axit:
NH3  +     H+(axit)   →   NH4+ (muối amoni)
NH3  +     HCl     →   NH4Cl ( khói trắng)   
 Nhận biết khí NH3 bằng giấy quỳ tím ẩm hoặc dd HCl đặc.
c. Tác dụng với dung dịch muối → muối Amoni + Bazơ mới (kết tủa)
                        2NH3 + 2H2O + FeCl2  →  Fe(OH)2↓ + 2NH4Cl 
                        3NH3 + 3H2O + AlCl3  → Al(OH)3↓  + 3NH4Cl
2. Tính khử
a. Tác dụng với oxi
- Không có xúc tác:         4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O
-Có xúc tác:                     4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
b.Tác dụng với clo:	       2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl
HCl kết hợp ngay với NH3 dư tạo khói trắng   NH3dư + HCl →  NH4Cl
                  8NH3dư + 3Cl2 →N2 + 6NH4Cl
c.Tác dụng với một số oxit kim loại 
		2NH3dư +      3CuO    →           3Cu         +         N2       +       6H2O
                        (đen)             (Đồng đỏ)
3.Khả năng tạo phức:Các dung dịch muối của Cu2+ , Zn2+ , Ag+ sẽ tạo dung dịch phức trong dung dịch amoniac dư
	4NH3dư +Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](OH)2  	Hay 	
           4NH3dư+Cu(OH)2  → [Cu(NH3)4] 2+ + 2OH-  
	2NH3dư +AgCl      → [Ag(NH3)2]Cl  	Hay 	
           2NH3dư + AgCl     → [Ag(NH3)2] +  +   Cl-  	
	CuSO4 + 4 NH3 dư  →[Cu(NH3)4]SO4
IV.ỨNG DỤNG 
- NH3 dùngđể sản xuất HNO3 ,phân đạm
-Điều chế hiđrazin N2H4 làm nhiên liệu tên lửa 
- NH3 lỏng dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị lạnh
V.ĐIỀU CHẾ 
1.Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2
	NH4Cl	+ Ca(OH)2 →  CaCl2 + 2NH3↑  +  2H2O
Để làm khô khí NH3 vừa thu có lẫn hơi nước, cho sản phẩm khí qua bình đựng vôi sống.
2.Trong công nghiệp: NH3 được tổng hợp từ N2,H2   

                         		∆H<0
*Điều kiện tối ưu để sản xuất amoniac trong công nghiệp:áp suất 200-300 atm ,nhiệt độ 450 -5000 C, chất xúc tác Al2O3, K2O
B.MUỐI AMONI: 
       là chất tinh thể ion gồm cation NH4+ và anion gốc axit
I.Tính chất vật lí:
-Tan nhiều trong nước và là chất điện li mạnh 
-Ion NH4+ không có màu 
II.Hóa tính 
1.Tác dụng với dung dịch kiềm: NH4+ + OH- → NH3↑  +  H2O
	 NH4Cl          +   NaOH      →  NaCl     + NH3↑   +  H2O
	(NH4)2SO4	+   2NaOH    →  Na2SO4 + 2NH3↑  +  2H2O
2. Tác dụng với dung dịch axit và với  dung dịch muối khác
	Điều kiện: ↑/↓ hay chất điện ly yếu 
	(NH4)2 SO4	+  2NaOH →  BaSO4 + 2NH4Cl
	(NH4)2 CO3	+  2HCl     → 2NH4Cl + 2CO2↑  +  2H2O
	NH4Cl	           +  HNO3    →  không xảy ra
3.Phản ứng nhiệt nhiệt phân: muối amoni dễ bị phân hủy bởi nhiệt 
a. Muối amoni của axit không có tính oxi hóa (HCl,H2CO3,...)   → Axit   +  NH3 
	NH4Cl		  →  HCl 	 + 	NH3↑  
	(NH4)2 CO3     → NH3(k)	 + 	NH4HCO3(r)	
	NH4HCO3	  →  NH3(k)	  + 	CO2↑  		+  	H2O
b. Muối amoni tạo bởi axit  có tính oxi hóa (HNO3,HNO2,...)   → N2 + H2O
								               (hoặc N2O)
	NH4NO2  → N2     +  2H2O
	NH4NO3  → N2O +  2H2O
	NH4NO3  → N2    +   O2 +   2H2O
Lưu ý: Muối amoni  của axit mạnh có môi trường axit.


Bài 9:			AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

A.AXIT NITRIC (HNO3)			   O
I.Cấu tạo phân tử:     	H – O  –   N
						   O
II.Tính chất vật lí: 
-Axít nitric tinh khiết:là chất lỏng , không màu bốc khói mạnh trong không khí ẩm.
-Axít nitric kém bền:		4HNO3 → 4NO2 +  O2 +   2H2O.  Khí NO2 tan trong dung dịch axit làm dung dịch có màu vàng.
- Tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào.
III.Tinh chất hóa học 
		1.Có tính axit mạnh
HNO3
		2.SOH của N/ HNO3  = +5:cao nhất → có tính oxi hóa mạnh
1.Tính axit
	HNO3 là một axit mạnh có đầy đủ tính chất hóa học của một axít: làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với bazơ oxit bazơ, muối của axít yếu 
Cu(OH)2            +  2HNO3  → Cu(NO3)2 +  2H2O
CaO 		+  2HNO3  → Ca(NO3)2 + 2H2O
Na2CO3 	+  2HNO3  → NaNO3 + H2O +CO2↑
2.Tính oxi hóa: HNO3 là chất oxi hóa mạnh
Tùy thuộc vào nồng độ của axit và độ mạnh của chất khử mà HNO3 có thể bị khử đến các sản phẩm khác nhau:   	 +4  	+2    	 +1  	 0     	 -3
NO2	NO	N2O	N2	NH4NO3
a.Với kim loại: HNO3 oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au,Pt)
M	+ HNO3đặcdư     → Muối nitrat 		                  +        NO2    +   H2O
			(Số oxi hóa kim loại cao nhất)	khí nâu đỏ




 

Lưu ý: Al,Fe,Cr thụ động hóa tronh HNO3đặc nguội 
	Ag	 + 	2HNO3đặc  		→ AgNO3	+   NO2   +   H2O
	Fe 	+ 	6HNO3đặc nóng,dư  → Fe(NO3)3	+   3NO2   +  3H2O
	Mg 	+ 	4HNO3đặc  		→ Mg(NO3)2	+   2NO2   +   2H2O
M 	+ 	HNO3loãng dư   → Muối nitrat +  (NO ,NO2,N2,NH4NO3)  +   H2O
KL mạnh Mg,Zn,Al...		(Số OXH cao nhất)
								





  					NO: khí không màu, hóa nâu ngoài không khí 
					N2: khí không màu, hơi nhẹ hơn không khí 
					N2O: khí không màu nặng hơn không khí M 	+ 	HNO3loãng dư   → Muối nitrat 	+        NO 	+   H2O
KL trung bình và yếu		(Số OXH cao nhất)





	3Cu + 	8HNO3loãng  	 → 3Cu(NO3)2	+   2NO  +   4H2O
	Fe   + 	4HNO3loãng,dư  	 → Fe(NO3)3		+   NO    +  2H2O
8Al + 	30HNO3loãng	 → 8Al(NO3)3	+   3N2O   +  15H2O
8Al + 	30HNO3loãng	 → 8Al(NO3)3	+   3NH4NO3   +  9H2O
	b.Với phi kim: khi đun nóng, HNO3 đặc có thể oxi hóa được nhiều phi kim (C.S,P...)
	C   + 	4HNO3đặc   		→ CO2	+   4NO2  +   2H2O
	S   + 	6HNO3đặc   		→ H2SO4	+   6NO2  +   2H2O
	P   + 	5HNO3đặc   		→ H3PO4	+   5NO2  +   H2O
c.Tác dụng với hợp chất:Khi đun nóng, HNO3 có thể oxi hóa được nhiều hợp chất (FeO,Fe(OH)2.Fe3O4, muối Fe2+ ,H2S,HI.....
3Fe(OH)2  + 	10HNO3loãng 	→3 Fe(NO3)3 	+   NO    +  8H2O
FeO           + 	4HNO3đặc  		→ Fe(NO3)3	           +   NO2   +  2H2O
Fe3O4        + 	10HNO3đặc  		→ 3Fe(NO3)3	           +   NO2   +  5H2O
3H2S         + 	2HNO3  		→ 3S	                      +  2NO   +  4H2O
3FeCO3     + 10HNO3đặc  		→ 3Fe(NO3)3	    +  NO +3CO2  +  5H2O

IV.Ứng dụng:
Sản xuất phân đạm NH4NO3, thuốc nổ TNT,thuốc nhuộm ,dược phẩm.
V.Điều chế: 
1.Trong phòng thí nghiệm:     NaNO3   +   H2SO4 đặc nóng → NaHSO4  +   HNO3
2.Trong công nghiệp: NH3→ NO→ NO2→ HNO3
-Oxi hóa NH3 bằng oxi không khí: 4 NH3 +  5O2 → 4NO  + 6H2O
-Oxi hóa NO thành NO2 :                  NO   +   O2   → NO2
-Chuyển hóa NO2 thành HNO3:      4NO2  + O2 + 2H2O → 4 HNO3
B.MUỐI NITRAT
I.Tính chất:
1.Tính chất vật lí: 
Ion NO3- không màu,dễ tan trong nước 
2.Tính chất hóa học:
-Trong dung dịch là chất điện li mạnh 
-Ở trạng thái rắn muối nitrát kém bền với nhiệt.
K   Na   Ca   Mg   Al   Mn   Zn   Cr   Fe   Ni   Sn   Pb   (H)    Cu   Hg  Ag  Pt    Au

	Muối NO3- của:
	KL hoạt động mạnh
K   Na   Ca
	KL từ Mg → Cu
	KL từ Hg → Au

	Sản phẩm nhiệt phân
	Muối nitrit +O2
	Oxit kim loại + NO2  +O2
	KL +O2 + NO2

	Ví dụ
	2KNO3→ 2KNO2 + O2

	2Cu(NO3)2→ 2CuO + O2  + 4NO2

	2AgNO3  → 2Ag + O2 + 2NO2


-Trong môi trường trung tính, NO3- không có tính oxi hóa. Khi có mặt H+ ,ion NO3- có tính oxi hóa giống như HNO3.
Lưu ý:         2Fe(NO3)3  →	Fe2O3 + 6NO2 + 3/2 O2
	         2Fe(NO3)2  →	Fe2O3 + 4NO2 + 1/2 O2

3.Nhận biết ion nitrat: Thuốc thử Cu và dd H2SO4 (H+) 
	3Cu 	 +  8H+      +  2NO3-     → 3Cu2+ 	 +    2NO  	 +  4H2O 
					Dd xanh lam    khí không màu
	2NO  +   O2   →   2NO2   (khí nâu đỏ)
II. ỨNG DỤNG:
-Làm phân bón hóa học (phân đạm)
-KNO3 điều chế thuốc nổ đen (thuốc nổ có khói),là hỗn hợp gồm 75% KNO3,10% S,  15% C.
C.CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN
1.Qúa trình chuyển hóa qua lại giữa nitơ dạng vô cơ và nitơ dạng hữu cơ.
-Cây xanh đồng hóa nitơ chủ yếu ở dạng muối nitrat và muối amoni  protein thực vật 
-Động vật đồng hóa protein thực vật → protein động vật
-Các chất thải do động vật bài tiết (phân ,nước tiểu ,…)xáx động vật khi chết → các hợp chất có nitơ
			    Vi khuẩn  trong đất → NH3 → muối nitrát
-Các hợp chất có nitơ 
		    Xt nhiệt độ → Nitơ tự do bay vào khí quyển
lượng nitrat trong đất dần dần bị cạn kiệt, đất đai trở nên cằn cỗi và cây cối khó phát triển 
2.Qúa trình chuyển hóa qua lại giữa nitơ tự do và nitơ hóa hợp.
	N2 và O2 sự phóng điện do sấm sét → khí NO→ HNO3 
	(khí quyển)
-Một số loại vi khuẩn sống ở rễ cây họ đậu (hấp thụ nitơ từ khí quyển) hợp chất nitơ (đặc biệt là các vi khuẩn cố định đạm)
3.Quá trính nhân tạo:
Để tăng năng suất mùa màng, cần phải bón vào đất những hợp chất chứa nitơ dưới dạng các loại phân hữu cơ và vô cơ như than bùn phân chuồng ,amoni nitrat,kali nitrat,…


Bài 10:			PHỐT PHO 

I.VỊ TRÍ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ.
	Cấu hình eletron P (Z= 15): 1s22s22p63s23p3
→Vị trí:Ô thứ 15 ,nhóm VA chu kì 3 trong bảng HTTH 
 →P có hóa trị III và V.
II.TÍNH CHÂT VẬT LÍ:
	Phôtpho trắng 
	Phôt pho đỏ


	-Chất rắn trong suốt màu trắng hoặc hơi vàng,giống sáp ,cấu trúc tinh thể phân tử 

-Mềm dễ nóng chảy không tan trong nước ,tan trong một sô dung mối hữu cơ( C6H6,CS2,…)

-Rất độc độc gây bỏng nặng khi rơi vào da.
-Bốc cháy trong không khí ở t0>400C → bảo quản bằng cách ngâm trong nước.

-Ở điều kiện thường phát quang màu lục nhạt trong bóng tối. 
	-Chất bột màu đỏ ,dễ hút ẩm và chảy rữa bền trong không khí ở nhiệt độ thường.Cấu trúc polime

-Khó nóng chảy khó bay hơi hơn photpho trắng. Không tan trong dung môi thông thường

-Bốc cháy trong không khí ở t0 >2500C 



-Ở nhiệt độ thường không phát quang trong bóng tối


*Sự chuyển hóa qua lại giữa P trắng và P đỏ:
		P trắng               25000C     	P đỏ
		Làm lạnh                 		   
  to
		 	           P hơi

III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
-P hoạt động mạnh hơn nitơ ở nhiệt độ thường.
-P trắng hoạt động mạnh hơn P đỏ nhưng thường sử dụng P đỏ 
-Số oxi hoá có thể có của P trong hợp chất : -3,+3,+5.
Phốtpho đơn chất vừa thể hiện tính oxi hóa ,vừa thể hiện tính khử.
1.Tính oxi hóa
a.Tác dụng với kim loại hoạt động → photphua kim loại
		2P  + 3Zn 	toc     Zn3P2 (kẽm photphua)
		P    + 3Na 	toc     Na3P (Natri photphua)
b. Tác dụng với H2:
2P  + 3H2 	toc     PH3 (photphin)
2.Tính khử 
	Khi tác dụng phi kim hoạt và các hợp chất có tính oxi hóa  số oxi hóa của photpho trong hợp chất là    +3,+5.
	
	Thiếu 
	Dư

	a.Tác dụng với oxi 
	4P  + 3O2      t0c      2P2O3
                          Điphotphotrioxit
	4P  + 5O2         t0c      2P2O5
           Điphotphopenta oxit

	b.Tác dụng với Clo
	2P  + 3Cl2          t0c      2PCl3
                                photphotriclorua
	2P  + 5Cl2   t0c      2PCl5
                   Photpho penta clorua


c.Tác dụng với hợp chất có tính oxi hóa như  HNO3,H2SO4 đặc
		P  	+	HNO3 đặc          t0c          H3PO4    +     5NO2   +     H2O
		2P  	+	5H2SO4 đặc          t0c      2H3PO4   +     5SO2   +    2 H2O
d.Tác dụng với muối có tính oxi hóa
		2P  	+	5KNO3 đặc          t0c          P2O5    +     KNO2   
		 

III.ỨNG DỤNG
-Phần lớn dùng để sản xuất axitphotphoric,diêm
-Ngoài ra dùng trong quân sự sản xuất bom đạn khói ,đạn cháy.
IV.TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN ,ĐIỀU CHẾ
1.Trạng thái tự nhiên 
-Trong tự nhiên không gặp P ở trạng thái tự do ,phần lớn nằm ở dạng muối, thường gặp là quặng photphorit 3Ca3(PO4)2 và Apatit 3Ca3(PO4)2  CaF2
-Có trong protein thực vật (hạt ,quả….)trong xương,răng ,bắp thịt ,tế bào ,não của người và động vật.
2.Điều chế trong công nghiệp 
	Quặng photphorit,than cốc,cát 12000C     lò điện  P hơi làm lạnh   Prắn
	1Ca3(PO4)2  + 3SiO2   +  5C   lò điện 12000c      2P +  5CO  +  3CaSiO3


Bài 11:        AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHÔTPHAT

A.AXIT PHOTPHORIC(H3PO4)
I.Cấu tạo phân tử:   	H-O	
				H-O 		P = O
				H-O
II.Tính chất vật lí
-Là chất tinh thể trong suốt,nóng chảy ở 42,50C 
-Rất háo nước nên dễ chảy rữa,tan trong nước theo bất kì tỷ lệ nào.
III.Tính chất hóa học
1.Tính axit 
a.H3PO4 là axit 3 lần axit:điện li theo 3 nấc
	Nấc 1: 	H3PO4	      	 H+   +   H2PO4-  
	Nấc 2: 	H2PO4 -	 H+   +   HPO42-  
	Nấc 3: 	  HPO42-             H+   +   PO43-  
Trong dung dịch H3PO4 có  H+ , H2PO4- , HPO42-, PO43-, H3PO4	
b. H3PO4 là axit mạnh trung bình 
-Làm quỳ tím hóa đỏ.
-Tác dụng với kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học)
		2 H3PO4     +    2 Al  → 2AlPO4  + 3H2
-Tác dụng với muối sản phẩm có kết tủa hoặc bay hơi,hoăc chất điện li yếu
		2 H3PO4     +    3 Na2CO3 → 2 Na3PO4  + 3CO2↑  + 3H2O
-Tác dụng với bazơ:tùy theo lượng chất tác dụng có thể tạo muối axit hoặc muối trung hòa hoặc hỗn hợp các muối đó.
	T
	Muối tạo thành

	T ≤ 1
	NaH2PO4 (T<1: H3PO4 dư)

	1<T <2
	Hỗn hợp 2 muối NaH2PO4, Na2HPO4

	T =2
	Na2HPO4

	2 < T <3
	Hỗn hợp 2 muối NaH2PO4, Na3PO4

	T > 3
	Na3PO4 (T > 3: NaOH dư)


	 H3PO4     +    NaOH    → NaH2PO4 + H2O         (1)
	 H3PO4     +   2NaOH   → Na2HPO4 + 2H2O      (2)
	H3PO4     +    3NaOH    → Na3PO4 + 3H2O         (3)
2.Khác với  HNO3, axitphotphoric không có tính oxi hóa do P ở mức oxi hóa +5 bền hơn → khó bị khử
IV.Điều chế và ứng dụng
1.Điều chế
a.Trong phòng thí nghiệm:       P	 +       5HNO3đặc  → 	H3PO4    + 5NO2 + H2O
b.Trong công nghiệp 
	Cách 1:    Ca3(PO4)2  +   3 H2SO4 đặc   t0    3CaSO4   +  2H3PO4
Axit H3PO4 sản xuất theo phương pháp này không tinh khiết 
	Cách 2: Đi từ photpho để sản xuất H3PO4 tinh khiết và có nồng độ cao hơn
		4P  +  5 O2     t0          2P2O5
		P2O5 +  3 H2O  → 2 H3PO4  
2.Ứng dụng: 
Điều chế các muối phôtphat và sản xuất phân lân
II.Muối photphat (muối cuả axit photphoric)
1.Phân loại:  Muối trung hòa và muối axit
Vd: 		Muối trung hòa: Na3PO4, (NH4)3PO4     
   		Muối axit Na2HPO4, (NH4)H2PO4
2.Tính tan:

	Muối
	Muối tan
	Muối không tan

	Muối đihiđro phôtphat H2PO4-  

	Tất cả
	

	Muối hidro photphat   HPO42-  
Muối photphat PO43-  

	Kimloạikiềm,amoni (NH4+)
	Còn lại không tan hoặc ít tan

	


3.Nhận biết ion PO43-
 
	Thuốc thử
	Hiện tượng 
	Phương trinh phản ứng 

	AgNO3
	Tạo kết tủa màu vàng 
	3Ag+    +  PO43-  → Ag3PO4↓


Lưu ý: Ag3PO4 tan trong HNO3 loãng 
 5.Tính chất của muối phôt phat
a.Muối đihiđro photphat (phôtphat I) M(H2PO4)x
- Chất rắn tan dễ dàng trong nước 
- Tác dụng với cả axit lẫn bazơ nên gọi là muối lưỡng tính 
	Ví dụ: Ca(H2PO4)2 + H2SO4      →    2H3PO4 + CaSO4↓
		Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2   →   2CaHPO4 + H2O
		Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 →   2Ca3(PO4)2+ 4H2O
b.Muối hiđro photphat (phôtphat II) M2(HPO4)x
-  Chất rắn ít tan trong nước (trừ KLK và amoni tan)
- Tác dụng với cả axit lẫn bazơ nên gọi là muối lưỡng tính 
		Ví dụ : 2CaHPO4  +   H2SO4   →  Ca(H2PO4)2  +   CaSO4↓
			CaHPO4       +   H2SO4    →   H3PO4               +   CaSO4↓
			2CaHPO4    +   Ca(OH)2 →  Ca3(PO4)2     +    H2O
c.Muối  photphat (phôtphat III) M3(PO4)x
-  Chất rắn không tan trong nước (trừ KLK và amoni tan)
-  Chỉ tác dụng với axit mạnh hơn 
		Ví dụ : Ca3(PO4)2     +   H2SO4   →  2CaHPO4 +   CaSO4↓
		 Ca3(PO4)2     +   2H2SO4   →  2Ca(H2PO4)2  +   2CaSO4↓
		
Ca3(PO4)2     +   3H2SO4   →  2H3PO4 +   3CaSO4↓
Lưu ý: 
· Muối amoni photphat + bazơ  vẫn là muối lưỡng tính
(NH4)3PO4 + 3NaOH → Na3PO4  + 2NH3↑  +    H2O
     -Các muối photphat tan tham gia phản ứng trao đổi ion với các muối khác.
	Ca(H2PO4)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓  + 2NaH2PO4
· Muối không có hiđro + axit → tăng H
· Muối axit + axit → tăng H
· Muối axit + bazơ→ giảm  H

BÀI TẬP:
Bài 1: Cần dùng bao nhiêu gam H3PO4 với bao nhiêu gam NaOH để thu được hỗn hợp gồm 1,2 gam NaH2PO4 và 4,26 gam Na2HPO4 ?
Giải
H3PO4  +  NaOH    NaH2PO4  +  H2O	     H3PO4  +  2NaOH    Na2HPO4  +  2H2O
   x              x                  x			      y              2y                    y


Số mol H3PO4  =  x  + y  = 0,01 + 0,03 = 0,04 mol 		
 [image: ]
Số mol NaOH = x +2y = 0,07 mol 				
 [image: ]
Bài 2: Muốn thu được muối trung hòa phải cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 1M ?
a/ Tìm thể tích dung dịch NaOH
b/ Nếu người ta dùng 100 ml dung dịch NaOH tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 1M thì thu được muối gì? Bao nhiêu gam? 

Giải
a/ [image: ]
H3PO4  +  3NaOH    Na3PO4  +  3H2O
0,05           0,15
[image: ]
 b/   nNaOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)
Tỉ lệ:	[image: ]
H3PO4  +  2NaOH    Na2HPO4  +  2H2O
0,05             0,1             0,05
[image: ]
Bài 3: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2,5M. Sau phản ứng kết thúc, trong dung dịch thu được những muối nào, với khối lượng bằng bao nhiêu?
Giải
[image: ]
[image: ]


 Tạo muối Na2HPO4 và Na3PO4
H3PO4  +  2NaOH    Na2HPO4  +  2H2O
  x              2x                   x
H3PO4  +  3NaOH    Na3PO4  +  3H2O
y                3y                  y
Ta có hệ pt: [image: ]
[image: ]
[image: ]
Bài 4: Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng các chất sau: H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4)2SO4. Chỉ sử dụng dung dịch HCl hãy nêu cách phân biệt chất đụng trong mỗi lọ.
Giải
- Trích mẫu thử
- Nhỏ dd HCl vào từng mẫu thấy mẫu nào có khí thoát ra   Na2CO3
- Lấy ít Na2CO3 vừa nhận biết cho vào từng mẫu còn lại  mẫu có khí thoát ra   H3PO4. Dd nào xuất hiện kết tủa  BaCl2. Mẫu thử không có hiện tượng  (NH4)2SO4
( HS tự viết pthh)
Bài 5: Hòa tan 12,8 gam kim loại hóa trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 60%( d = 1,365g/ml), thu được 8,96 lit( đktc) một khí duy nhất màu nâu đỏ. Tên của kim loại và thể tích dung dịch HNO3 đả phản ứng là bao nhiêu?
Giải
M  + 4HNO3   M(NO3)2  + 2NO2   +  2H2O
0,2       0,8                              0,4


[image: ]
Bài 6: Khi hòa tan 30 gam hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lit khí NO (đktc). Tính thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
Giải
3Cu  + 8HNO3   3Cu(NO3)2  + 2NO + 4NO2
CuO  + 2HNO3   Cu(NO3)2 + H2O
[image: ]
mCu = 0,45. 64 = 28,8 gam
[image: ]
% CuO = 100 – 96 = 4%


Bài 16:		 PHÂN BÓN HÓA HỌC

Phân bón hóa học là loại hóa chất cung cấp hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng giúp năng suất trồng trọt tăng lên.Có 3 loại chính: phân đzạm ,phân lân và phân kali
I.Phân đạm:
Cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng NH4+ và NO3-
1.Tác dụng: 
Làm tăng tỉ lệ protêin thực vật có tác dụng làm cho cây trồng phát triển nhanh mạnh, cho nhiều hạt củ quả.
2.Độ dinh dưỡng: 
Được đánh giá bằng % N trong phân
3.phân loại
	
	Phân amoni
	Phân nitrat
	urê

	CTPT


	NH4Cl,NH4NO3,
(NH4)2SO4...
	NaNO3,Ca(NO3)2...
	(NH2)2CO:là loại phân đạm tốt nhất ,%N =46%

	Điều chế
	NH3 + axit tương ứng vd:
 2NH3 + H2SO4 →(NH4)2SO4
	HNO3 + muối CO32- (KL tương ứng)
VD.CaCO3+ 2HNO3 →Ca(NO3)2+ CO2↑+ H2O
	NH3+CO2 (1800C→2000C,p=200atm
NH3+ CO2→ (NH2)2 CO   + H2O

	Tính chất
	Tan trong nước tạo môi trường axit → thích hợp cho đất ít chua hoặc đã khử bằng vôi.
	
	-chất màu trắng 
-tan tốt trong nước 
-Trong dung dịch đất
 (NH2)2CO   +2H2O→(NH4)2CO3

	
	Dễ hút ẩm trong không khí và dễ chảy rửa.
-Tan nhiếu trong nước→ có tác dụng nhanh đối với cây trồng nhưng cũng dễ bị nước rữa trôi
	
	


II.Phân lân:
Cung cấp phôtpho cho cây dưới dạng ion phôtphat  PO43-
1.Tác dụng:
 Thúc đẩy các quá trình sinh hóa, trao đổi chất và trao đổi năng lượng của cây.
2Độ dinh dưỡng: 
Được đánh giá bằng % P2O5 
3.Phân loại:
	
	Phân lân nung chảy
	Supephotphat
	

	Thành phần chính
	Hỗn hợp phốtphat và silicat của canxi và Mg
	Supephotphat đơn
Muốitan canxiđihiđrophotphat Ca(H2PO4)2
	Supephotphat kép

	Độ dinh dưỡng
	% P2O5= 12-14%
	% P2O5= 14-20%
	% P2O5= 40-50%

	Sản xuất 
	Nung than cốc + bột quặng apatit (hay photphoric) + đá xà vân (t/p chính MgSiO3),
t0> 10000C
	+ Bột quặng apatit (hay photphoric) + H2SO4 đặc
Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc→Ca(H2PO4)2 + CaSO4
	Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2 H3PO4+3CaSO4
Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  

	Tính chất 
	Không tan trong nước chỉ thích hợp cho loại đất chua 
	Cây trồng hấp thụ dễ dàng muối Ca(H2PO4)2.
CaSO4 không có ích làm rắn đất 
	


III.Phân kali: 
Cung cấp cho cây trồng nguyên tố dưới dạng ion K+
1.Tác dụng:
 Giúp cho cây hấp thụ đạm nhiều hơn ,cần cho việc tạo ra chất đường bột chất xơ, tăng sức đề kháng của cây.
2.Độ dinh dưỡng: 
Được đánh giá bằng % K2O
IV.Một số loại phân bón khác.
1.Phân hỗn hợp và phân phức hợp 
	
	Phân hỗn hợp NPK
	Phân phức hợp 


	Đặc điểm 
	-Chứa cả 3 nguyên tố N.P.K
-Là sản phẩm khi trộn các loại phân đơn theo tỉ lệ N,P,K nhất định 
	Được sản xuất bằng tương tác hóa học của các chất


	Ví dụ 
	Nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3
	Amophot là hỗn hợp của NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4



 2.Phân vi lượng
-Cung cấp những hợp chất chứa các nguyên tố như B(Bo), Zn, Mn, Mo(molipđen),....mà cây trồng chỉ cần một lượng nhỏ 
-Được đưa vào đất cùng với phân bón vô cơ và hữu cơ
-Chỉ hiệu quả cho từng loại cây và từng loại đất.


Chương 3:                                  NHÓM CACBON
Bài 15.                                                CACBON

I.Vị trí và cấu hình electron nguyên tử 
Cấu hình electron (Z= 6): 1s22s22p2
-Vị trí ;ô thứ 6, chu kì IVA của bảng HTTH
-Có thể tạo tối đa 4 liên kết cộng hóa trị.
II.Tính chất vật lí:
Một số thù hình chính của Cacbon
	Dạng thù hình
	Đặc điểm


	1.Kim cương 
	-Là chất tinh thể trong suốt ,không màu ,không dẫn điện ,dẫn nhiệt kém
-Cấu trúc tinh thể nguyên tử (mỗi C liên kết với 4C lâncận tạo thành tứ diện đều )
→ Kim cương là chất rất cứng ,cứng nhất trong tất cả các chất.


	2.Than chì 
	-là chất tinh thể màu xám đen 
-Cấu trúc lớp
→ Than chì mềm,khi trên vạch giấy nó để lại vạch đen gồm nhiều lớptinh thể
 

	3.Fuleren
	Gồm phân tử C60,C70 ,... Phân tử C60 có cấu trúc hình cấu rỗng ,gồm 32 mặt với 60 đỉnh là 60 C. 

	4.Cacbon vô định hình 
	-Là các loại than điều chế nhân tạo như than gỗ, than xương ,than muội,....
-Có cấu tạo xốp 
→ Có khả năng hấp thụ mạnh các chất khí và chất tan trong dung dịch


III.Tính chất hóa học:
-Trong các dạng thù hình , cacbon vô định hình hoạt động hơn về mặt hóa học
-Ở t0 thường khá trơ, còn khi đun nóng phản ứng với nhiều chất 
-C có số oxihóa  -4,0,+2,+4 → C đơn chất thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
1.Tính khử 
a.Tác dụng với oxi:	 C  +  O2 → CO2
	Ở nhiệt độ cao ,C lại khử được CO2	theo phản ứng: C+ CO2→ CO
	C không phản ứng trực tiếp với Cl2,Br2,I2
b.Tác dụng với hợp chất
	Ở nhiệt độ cao C khử được nhiều oxit,nhiều chát oxi hóa.
		C  + 4HNO3        → CO2 +  4NO2    + 2H2O
		C  + 2H2SO4 đặc   → CO2 +  2SO2    + 2H2O
		C  + CuO          →    CO +  Cu  
2.Tính oxi hóa 
a.Tác dụng với hiđro
		C   +  2H2   → CH4
b.Tác dụng với kim loại:
		3C + 4Al  → Al4C3
		2C +  Ca  → CaC2 
IV.Ứng dụng
	Dạng thù hình
	Ứng dụng

	Kim cương 
	Làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh, làm bột mài.

	Than chì
	Làm điện cực, làm nồi để nấu chảy các hơp kim chịu nhiệt, chế tạo chất bôi trơn, làm bút chì đen


	Than cốc
	Làm chất khử trong luyện kim để luyện kim loại từ quặng.

	Than gỗ
	Dùng để làm thuốc nổ đen, thuốc pháo...

	Than muội
	Làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giày....


 V.Trạng thái tự nhiên.điều chế.
1.Trạng thái tự nhiên
-Kim cương và than chì là C tự do gần như tinh khiết.
-C còn có trong các khoáng vật như:
	Khoáng vật 
	Canxit
	Magiezit
	Đolomit

	Thành phần
	Đá vôi, đá phân, đá hoa (đều chứa CaCO3)
	MgCO3
	CaCO3,MgCO3


-Dầu mỏ,khí đốt thiên nhiên là hỗn hợp các chất khác nhau chứa C, chủ yếu là hiđrocacbon.
-Nước ta có mỏ than antraxit lớn ở Quảng Ninh,1số mỏ than nhỏ ở Thanh Hóa,Nghệ An....
2.Điều chế:
	-Than chì  	       20000C      50-100 nghìn atm     kim cương nhân tạo
	-Than cốc  	     20000C-  30000C   trong lò điện không có không khí   than chì
	-Than mỡ  	       10000C  trong lò cốc,không có không khí          than cốc
	-Gỗ	     		  t0Cthiếu không khí    	than gỗ
	-CH4				t0C than muội (CH4  xt p, t0C     C  + 2H2)
	-Vỉa than	khai thác trực tiếp	than mỏ


Bài 16:                  HỢP CHẤT CỦA CACBON

 I.CACBON MONOXIT(CO)
1.Tính chất vật lí
-Là chất khí không màu, không mùi, không vị , tan rất ít trong nước.
- d CO/kk =0,966 → CO hơi nhẹ hơn không khí
-Rất bền với nhiệt và rất độc
2.Tinh chất hóa học

a.CO là oxit trung tính (oxit không tạo muối) 
- Ở nhiệt độ thường CO không tác dụng với nước , axit, dd kiềm 
b.CO là chất khử mạnh
-Tác dụng với oxi: 2CO + O2→ 2CO2  (tỏa nhiều nhiệt)
 CO được sử dụng làm nhiên liệu khí 
-Tác dụng với clo: CO   +Cl2  → COCl2 (photgen)
-Tác  dụng với oxit kim loại đứng sau Al: 
CO  +  CuO  → Cu  + CO2
CO  +  Fe2O3  → 2Fe  + 3CO2
4CO  +  Fe3O4  → 3Fe  + 4CO2
3.Điều chế:
a.Trong phòng thí nghiệm: 
Cho H2SO4 đặc vào HCOOH (axit fomic), đun nóng.
		HCOOH  H2SO4 đặc, t0C   CO + H2O
b.Trong công nghiệp 
 *Phương pháp khí than ướt:khí than ướt là hỗn hợp khí gồm CO (44%), H2 (45%), còn lại là hơi H2O, N2
	C + H2O      10500C   CO↑ + H2↑
*Phương pháp khí lò ga:Thổi không khí qua than nung đỏ trong lò ga : 
	CO2 +  C 	→	CO↑
Khí lò ga là hỗn hợp khí gồm CO (25%), N2 (70%), CO2(4 %), và các khí khác
 	C     +  O2 	→     CO2↑
II.CACBON ĐIOXIT (CO2)
1.Cấu tạo:
	O = C = O 
C=O là liên kết cộng hóa trị có cực nhưng do CO2 có cấu tạo thẳng nên CO2 là phân tử không có cực.
2.Lí tính:
	-Là chất khí không màu, tan ít trong nước 
d CO2/ kk =44/29 ~ 1,52  CO2 nặng hơn không khí 
 
		-Gây nên hiệu ứng nhà kính.
3.Hóa tính.
a. Tính oxi hóa :khi gặp các chất khử mạnh như  Mg, Al, C,...
	CO2 + C→ 2CO
	CO2 + Mg → MgO + CO
Không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magiê hoặc nhôm.
b. CO2 là một oxit axit:
- Tantrong nước tạo axit cacboxilic: CO2 + H2O →  H2CO3
-Tác dụng với dung dịch bazơ → Muối axit,muối trung hòa hoặc hỗn hợp 2 muôí 
	CO2 + 2NaOH	 →  Na2CO3 + H2O 
CO2 + NaOH    	→  NaHCO3 
CO2 + CaCO3 + H2O →  Ca(HCO3)2 
Kết luận:  CO2 + OH- 	→  HCO3-
      CO2 + 2OH- 	→  CO32- + H2O 
-Tác dụng với oxit bazơ:
	CO2 + CaO 	→  CaCO3
4.Điều chế:
a.Trong công nghiệp :
	-Đốt cháy hoàn toàn than
	-Thu hồi từ quá trình chuyển hóa khí thiên nhiên,các sản phẩm dầu mỏ,quá trình nung đá vôi trong lò,quá trình lên men rượu từ glucozơ
b.Trong phòng thí nghiệm :
	2HCl	 +  CaCO3 → CaCl2  + CO2 + H2O
	C 	+	O2  → CO2
III.AXIT CACBOXYLIC VÀ MUỐI CACBONAT
	H2CO3 là axit 2 nấc ,rất kém bền ,chỉ tồn tại trong dung dịch loãng,dễ phân hủy thành  CO2 , H2O.
	H2CO3 ↔ H+ + HCO3-
	HCO3-↔ H+ + CO32-
H2CO3 tạo ra 2 loại muối 
	+ Muối axit : NaHCO3,Ca(HCO3)2 ...chứa ion HCO3- 
	+ Muối trung hòa : Na2CO3,CaCO3....chứa ion CO32-
1.Tính chất của muối cacbonat:
a.Tính tan:
	-Muối hiđrocacbonat HCO3-  tan hầu hết 
	- Muối cacbonat CO32- hầu hết không tan hoặc ít tan trừ klk (trừ Li2CO3),amoni.
b. Tác dụng với axit 
	NaHCO3 + HCl → NaCl +  CO2 + H2O
	CaCO3 +   2HCl → CaCl2 +  CO2 + H2O
c.Tác dụng với dung dịch kiềm 
	NaHCO3 + NaOH → Na2CO3   +  H2O
	Na2CO3   +  NaOH → không phản ứng
	CaCO3    +   NaOH   → không phản ứng
d.Phản ứng nhiệt phân 
	
	Muối cacbonat trung hòa
(trừ CO32-  của KLK rất bền )
	Muối hiđrocacbonat

	Sản phẩm nhiệt phân

	Oxit kim loại + khí CO2 
	Muối cacbonat  +  CO2 + H2O


	Ví dụ
	MgCO3 →MgO    +  CO2
	2NaHCO3 → Na2CO3  +  CO2 + H2O




2.Ứng dụng của một số muối cacbonat
	Tên muối
	CTPT
	Ứng dụng 

	Canxicacbonat (đá vôi)
	CaCO3   
	Làm chất độn trong lưu hóa cao su,dùng trong công nghiệp

	Natri cacbonat(sođa)
	Na2CO3  
	Dùng trong công nghiệp thủy tinh,đồ gốm,bột giặt ,...

	Natrihiđrocacbonat
	NaHCO3 
	Dùng trong công nghiệp thực phẩm, trong y học.





Bài 17:		 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC

I.SILIC
1.Tính chất vật lí :
Silic có 2 dạng thù hình :
-Silic tinh thể : Có cấu trúc giống kim cương ,màu xám
		-Có ánh kim và dẫn điện
		-Có tính bán dẫn :ở nhiệt độ thường dẫn điện thấp khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện tăng
-Silic vô định hình: là chất bột màu nâu.
2.Tính chất hóa học:
-Silic vô định hình có khả năng phản ứng cao hơn Si tinh thể.
-Các số oxi hóa của Si : -4,0,+2,+4
-  Đơn chất Si lic có tính khử và tính oxi hóa
a.Tinh khử: 
-Tác dụng với phi kim 
	Si + 2F2 → SiF4 (silic tetra florua)
	Si + O2 → SiO2 (silic đioxit)
-Tác dụng với hợp chất:
	Tác dụng tương đối mạnh với dung dịch kiềm 
Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
b.Tính oxi hóa : với kim loại (Ca,Mg,Fe... )→silixua 
		Si + 2Mg → Mg2Si (Magie silixua)
3.Trạng thái tự nhiên:
-Là nguyên tố phổ biến thứ 2 sau oxi chiếm 29,5% khối lượng vỏ trái đất.
-Tồn tại ở dạng hợp chất, không tồn tại ở dạng đơn chất (khác cacbon)
	Dạng hợp chất
	Cát
	Cao lanh
	Fenspat

	Công thức
	SiO2
	Al2O3.2SiO3.2H2O
	Na2O.Al2O3.6SiO2


· Có trong cơ thể động thực vật.
4.Ứng dụng và điều chế
a.Ứng dụng 
-Silic siêu tinh khiết là chất bán dẫn dùng trong kĩ thuật vô tuyến,điện tử.
-Pin mặt trời chế tạo từ Si có khả năng chuyển năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng.
-Trong luyện kim : chế tạo thép chịu axit....
b. Điều chế 
-Trong phòng thí nghiệm:đốt cháy hỗn hợp bột Magiê và cát nghiền mịn
	2Mg + SiO2    →  2MgO + Si
-Trong công nghiệp : Dùng than cốc khử silic đioxit trong lò điện ở nhiệt độ cao
	2C + SiO2   →  Si  +  2CO 
II.HỢP CHẤT CỦA SILIC 
1.Silic đioxit SiO2
a.Tính chất vật lí :
- Là tinh thể nguyên tử, nóng chảy ở 17130C, không tan trong nước.
-Thạch anh dạng tinh thể lớn,không màu trong suốt gọi là pha lê thiên nhiên.
- Cát là SiO2 có chứa nhiều tạp chất.
b.Tính chất hóa học : 
*SiO2 là oxit axit 
-Tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan dễ trong kiềm nóng chảy.
	2NaOH  + SiO2   →  Na2SiO3  +  H2O
-Tác dụng với dung dịch HF:
	SiO2  + 4HF → SiF4 +  2H2O
Dùng dd HF để khắc hình và chữ lên thủy tinh.
2.Axit silisic và muối silicat
a.Axit silixic H2SiO3 
-Là chất kết tủa dạng keo không tan trong nước.
-Khi đun nóng dễ mất nước : H2SiO3 → SiO2  +  H2O
-Khi sấy khô,axit H2SiO3 mất nước một phần tạo vật liệu xốp là silicagen.Silicagenđược dùng để hút ẩm và hấp phụ nhiều chất.
-Axit silixic là axit rất yếu (yếu hơn H2CO3) : 
Na2SiO3  + CO2  +  H2O → H2SiO3 + Na2CO3
b.Muối silicat
-Axit silixic dễ tan trong dung dịch kiềm tạo muối silicat
-Chỉ có silicat kim loại kiềm tan được trong nước.Trong dung dịch,silicat kim loại kiềm thủy phân mạnh tạo môi trường kiềm:
	Na2SiO3  +  2H2O ↔ H2SiO3 + 2NaOH
-Dung dịch của Na2SiO3, K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng.
	+ Vải hoặc gỗ tẩm thủy tinh lỏng sẽ khó bị cháy.
	+Dùng để chế keo dán thủy tinh và sứ








	




CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
BÀI 1: HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua,...
- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ
II. Đặc điểm
1. Thành phần và cấu tạo
- Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacbon. Các nguyên tố thường xuyên tạo nên hợp chất hữu cơ là C, H, O, N và 1 số nguyên tố khác: S, P, Halogen (Cl, Br, I,...)
-Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là cộng hóa trị
2. Tính chất vật lý
- Dễ bay hơi, kém bền đối với nhiệt, dễ cháy
- Thường không tan hoặc ít tan trong nước
3. Tính chất hóa học
- Đa số hợp chất hữu cơ kém bền với nhiệt
- Các phản ứng hóa học của hợp chất hữu cơ thường chậm và không theo một hướng nhất định
III. Phương pháp tách nhiệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
1. Phương pháp chưng cất
Dùng để tách các chất lỏng tan lẫn vào nhau nhưng có nhiệt độ sôi khác nhau.
Ví dụ: tách rượu etylic ra khỏi dung dịch rượu: rượu sôi ở 78,30C, nước sôi ở 1000C → tách được rượu ra khỏi nước.
2. Phương pháp chiết.
Dùng để tách 2 chất lỏng không tan lẫn vào nhau, chất lỏng ó khổi lượng lớn nằm ở dưới được tách ra trước.
Ví dụ: Chiết dầu ăn có lẫn nước.
3. Phương pháp kết tinh.
Dùng để tách hỗn hợp rắn có độ tan khác nhau và độ tan thay đổi theo nhiệt độ.


BÀI 2: PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

I.Phân loại hợp chất hữu cơ.
1. Hidrocacbon
	No                 ( C - C )
	An kan

	
	Xicloankan

		( C = C)
Không no
( C ≡ C)
	Anken

	
	Ankadien

	
	Ankin

	Thơm
	Aren 



2. Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
	Định chức
	Tên chức
	Nhóm nguyên tử

	Ancol
	ol
	-OH

	Ete
	Ete
	-O-

	Andehit
	al
	-CH=O

	Xeton
	On
	-CO-

	Axit 
	Oic
	-COOH

	Este
	At
	-COO-

	Amin
	amin
	-NH2



II.Phân tích nguyên tố
1. Phân tích định tính
- Dùng để xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu ơ bằng cách chuyên hóa các nguyên tố trong HCHC thành những chất vô cơ đơn giảnddCa(OH)2

	CO2 		CaCO3↓  → có CCuSO4trắng

	H2O 	xanh	   → có HOHֿֿ-, to

HCHC	NH4+  	 mùi khai  → có NddBr2

		SO2		 mất màu → có SAgNO3/NH3

	HCl 	 AgCl↓ → có Cl


2. Phân tích định lượng
- Xác định thành phần, khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất
- Xác định nguyên tố C, H, O, N
	44gCO2 	12gC  	
mC = 

mCO2      	mc

18gH2O	2gH
mH= 

mH2O	mHmN = nN2.22,4

mN = 28.nN2

	hay 
mO = mhh – (mC + mH + mN)
)


3. Thiết lập công thức phân tử
-Tìm thành phần nguyên tố
- Thiết lập công thức
M → 12gxC → ygH → 16gzO → 14gtN
mhh → mgC → mgH → mgO → mgN
*Cách lập công thức đơn giản nhất:
A: CxHyOzNt
a.Tìm mC,mH,mO 


mC =  ;     mH= ;    mN = 28.nN2
mO = mhh – (mC + mH + mN)
b.Lập tỉ lệ:

x : y : z : t =

x : y : z : t = 
Đưa về số nguyên nhỏ nhất = s:p:r:v → CTĐG I: CsHpOrNv

*.Cách tìm M:
MA =d A/B.MB
MA=mA/nA
MA =d A.22.4 (ở đktc)
*** Tìm CTPT
a.Từ CTĐG I
CTPT A: (CsHpOrNv)n
Tìm MA →n→ CTPT
b.Dùng công thức 










· x, y, z, t  =>  CTPT






















CHƯƠNG 2: HĐROCACBON NO
BÀI 1:		ANKAN

I, Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
1.Đồng đẳng
- Ankan là những hidro cacbon no mạch hở
-CTTQ: CnH2n+2 (n > 0)
2. Đồng phân
-Ankan có đồng phân mạch cacbon
3. Danh pháp:
a) Ankan mạch không phân nhánh
- Tên akan = tên C mạch chính + an
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số 
đếm
	Mono

	Đi
	Tri
	Tetra
	Penta
	Hexa
	Hepta
	Octa
	Nona
	Đeca


	Mạch
C
	Met
	Et
	Prop
	But
	Pent
	Hex
	Hept
	Oct
	Non
	Đec




-Tên gốc ankyl: đuôi an thành yl -H CnH2n+2

CnH2n+2  		   CnH2n+1
(Ankan)		(Gốc ankyl)	
*Tên một số gốc: 
- Hiđrocacbon có gốc hóa trị 1:
CH3- 				Metyl      		
C2H5- 				Etyl   		
CH3-CH2-CH2-		propyl 	(prop-1-yl)
(CH3)2CH-			 isopropyl	 (prop-2-yl)
CH3-CH2-CH2- CH2- 	bultyl		 (but-1-yl)
CH3CH(CH3)CH2- 		isobutyl  	  (2- metylprop-1-yl)
CH3 CH2 CH(CH3)CH- 	sec-butyl 	  (but-2-yl)
(CH3)3C- 			tert- butyl  	  (2- metylprop-2-yl)
CH3CH(CH3)CH2- CH2-  	isoamyl  	  (2- metylbut -1-yl)
CH2 = CH-  			vynyl
CH2 = CH- CH2 - 		anlyl 
C6H5 - :			phenyl 
C6H5 - CH2 - : 		benzyl
o- C6H4 – CH3 		o-tolyl
m- C6H4 –CH(CH3)2		m-cumenyl

b) Ankan có nhánh
- Chọn mạch C dài nhất làm mạch chính
- Đánh số thứ tự sao cho vị trí nhánh nhỏ nhất
- Tên ankan nhánh   =   vị trí nhánh +     tên nhánh    +   tên mạch chính + “an”
Chú ý: đọc tên ankan thông thường
-Nếu có nhiều nhánh giống nhau, dùng thêm tiếp đầu ngữ: đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6),… đặt ngay trước tên nhánh đó.
- Nếu ở nguyên tử C số 2:
+ Có 1 nhánh -CH3 thì thêm “iso” vào đầu tên ankan
+có 2 nhánh –CH3 thì thêm “neo” vào đầu tên ankan
III. Tính chất vật lý
-Trạng thái vật lý: từ C1 → C4: chất khí ; C5 → C17: Chất lỏng ; C18 trở lên: chất rắn
- Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng phân tử ankan..
- Ankan hầu như không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
IV. Tính chất hóa học
1.Phản ứng thế: với Br2 hoặc Cl2 khi có ánh sáng hoặc t0askt

CH4 + Cl2 	CH3Cl + HCl (Metyl clorua hay Clometan)askt


CH3Cl + Cl2 	CH2Cl2 + HCl ( Metylen clorua hay Điclometan)askt

CH2Cl2 + Cl2	CHCl3 + HCl (Clorofom hay Triclometan)
Tổng quát
[image: Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án] CH4 + xCl2 −askt→ CH4-xClx + xHCl
Quy luật phản ứng thế: Khi thế halogen vào ankan, ưu tiên thế vào halogen có bậc cao nhất ( có ít H nhất )
2. Phản ứng tách:Ni, to

CH3 – CH3  	CH2 = CH2 + H2Xt, t

CH3 – CH2 –CH2 – CH3	CH4 +     CH2 = CH – CH3
3. Phản ứng cháy trong Oxi:  tỏa nhiều nhiệtto


CnH2n+2 +  O2 	nCO2  + (n+1) H2O+O2

HC  	n = nCO2 +  (n+1) H2O
*Nhận xét : 	nH2O  > nCO2
	n ankan = nH2O -  nCO2

V. Điều chế
1. Điều chế metan CH4
a) Từ nhôm cacbua Al4C3
- Điều chế Al4C3:2000o

2Al2O3 + 9C 	Al4C3 + 6CO↑
-Sau đó thủy phân Al4C3:
Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4
Hay Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4
b) Nung natri axetat với vôi tôi xút:To, CaO

 CH3COONa + NaOH  	Na2CO3 + CH4 
c) Tổng hợp metanNi, 500oC

C + 2H2 	CH4
d) Cracking propan:Ni, 500oC

C3H6 	CH4 + CH2 = CH2 
2. Điều chế đồng đẳng của metan:
a) Nung muối natri cacbonxylat với vôi tôi – xút:toC, CaO

CnH2n+1COONa  + NaOH 	CnH2n+2   +  Na2CO3
b) Tổng hợp Wurtz: làm tăng gấp đôi mạch cacbon, đi từ dẫn xuất halogen
2RX + 2Na → R – R + 2NaX
Ví dụ:   CH3-CH2-Cl    +   2Na +    Cl-CH2-CH3 →   CH3-CH2-CH2-CH3 + 2NaCl
c) Phương pháp cracking:
CnH2n+2  	CxH2x+2 + CyH2y
C4H10  	C2H6 + CH2 = CH2

BÀI 2:                              XICLOANKAN

I.- Khái niệm, danh pháp	
1. khái niệm
- Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng
- CTTQ của xicloankan 1 vòng là CnH2n 
2. Danh pháp
Tên = xiclo + tên hidrocacbon
Vd: 	xiclopropan,  	xiclobutan
II. Tính chất vật lý
-Xicloankan không tan trong nước, nhứng tan trong dung môi hữu cơ.
- Xicloankan không màu
III. Tính chất hóa học 
1, phản ứng cộngNi, 80oC

		+ H2 			CH3-CH2-CH3

	+ Br2 	Br-CH2CH2CH2-Br
Xiclobutan chi cộng với H2
		+ H2 	CH3CH2CH2CH3
Xicloankan vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng nhứ điều kiện trên
2, phản ứng thế: 	   Clas

	+ Cl2 			+  HCl
3, Phản ứng oxi hóa:

CnH2n +  	nCO2 + nH2O
C6H12 + 9O2 	6CO2 + 6H2O
III, Điều chế:
CH3[CH2]4CH3 	+ H2











Chương 1:				SỰ ĐIỆN LI

A.BÀI TẬP TỰ LUẬN
DẠNG 1:CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GIÁO KHOA
1.1 Sự điện li,chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li?thế nào là chất điện li mạnh,chất điện li yếu ?Lấy ví dụ và viết các phương trình điện li của chúng.
1.2 Viết phương trình điện li của các chất sau đây 
a.H2SO4	b.Sr(OH)2	c.K3PO4	d.BaCl2
e. CuSO4, Na2SO4 , Fe2 (SO4)3, NaHPO4, NaOH,  Mg(OH)2, CH3COOH, H3PO4.

1.3  Viết các phương trình điện li chứng minh rằng Al(OH)3, Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính
1.4 Viết các phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:
a.Các axit yếu:HBrO,H2CO3	b.Các axit mạnh:HI,HClO3
b.Các bazơ mạnh:LiOH,NaOH	d.Các muối K2CO3,NaClO,Na2HPO4
1.5 Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng nếu có xảy ra trong dung dịch giũa các cặp chất sau:
	a. Fe2(SO4)3   +  NaOH  		b.MgCl2 +KNO3 		c.NH4Cl + AgNO3 
	d.FeS(r)   +   HCl			e. Zn(OH)2 +  NaOH 	 f. HClO +  KOH  
1.6 Viết các phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau:
	a.FeS  +   ?    →   FeCl2  +   ? 		b. Fe2(SO4)3   +  ? → K2SO4 +  ?
1.7 Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau:
 	a. Ba2+  +CO32-   →  BaCO3 ↓  		b.Fe3+ + 3OH-   → Fe(OH)3 ↓ 
c.S2- + 2H+→  H2S↑
	d. NH4+    +  OH- → NH3↑ + H2O   	e. HClO  + OH- → ClO- + H2O         
 f. CO2 ↑ +   2OH- → CO32-   + H2O

1.8 Viết các phương trình điện li của các chất trong dung dịch 
	a.Các axit yếu: HCN, HClO,HNO2,H2S,H3PO4
	b.Các axit mạnh: HBrO4,HMnO4.H2SeO4
1.9 Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng nếu có xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
	a. Na2CO3    +   Ca(NO3)2 
	b. MgCl2     +   KNO3
	c. NH4Cl     +   AgNO3
	d. FeS(r)      +   HCl
	e.NaF          +   HCl
	f.  HClO       +   KOH
	g.  KNO3      +   NaCl
	h. NaHSO3    +  NaOH 
	i. Na2HPO4    +  HCl
	j. Cu(OH)2 (r)  +  HCl
	k.  Zn(OH)2(r)    +   NaOH
	l.  Sn(OH)2(r)   +   H2SO4 
1.10 Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng nếu có xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
	a.Pb(NO3)2   + ?  → PbCl2 + ?		           b. Zn(OH)2(r)    +  ? → Na2ZnO2  +  ?
	c. MgCO3    +  ? → MgCl2 + ? 		d. Fe2(SO4)3   +  ? →  K2SO4 +  ?
1.11 Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dd để tạo thành từng kết tủa sau:
	a.Cr(OH)3 		b. Al(OH)3			c.Zn(OH)2
1.12 Hoàn thành phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của phản ứng tương ứng.
	a. Cr3+     +.....→ Cr(OH)3			b. Pb2+    +.....  →  PbS
	c. Ag+     +.....→AgCl			           d. Ca2+    +.....  →  Ca3(PO4)2
1.13 Có 4 lọ mỗi lọ đựng một trong các dung dịch:NaOH, FeSO4,BaCl2,HCl.Những cặp dung dịch nào có thể phản ứng được với nhau ?Vì sao?Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion rút gọn.
1.14   Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.Phân tử axít có dạng HAlO2.H2O.Hãy viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn thể hiện lưỡng tính của nó.
1.15 Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng trao đổi ion trong dung dịch sau:
	a. Tạo thành chất kết tủa.		
b.Tạo thành chất điện li yếu	
c.Tạo thành chất khí 
	d. Hai chất kết tủa 			d.Một chất kết tủa và một chất khí 
1.16 Dãy nào sau đây gồm các ion cùng tồn tại trong cùng dung dịch?giải thích.
	a.K+,Ba2+ , Cl-, và NO3-		           b.Cl-, Na+, NO3- và Ag+
	c. K+ , Mg2+,OH-, và NO3-		d. Cu2+, Mg2+,H+,và OH- 
DẠNG 2: TOÁN ĐIỆN LI
1.17 Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau: 
	a. NaClO4 0,020M		b. HBr 0,05M 		c. KOH 0,01M 		d. KMnO4 0,015M
1.18 Viết phương trình điện li và tính nồng độ mol của các ion trong các dd sau
	a. 0,3 mol dd axit sunfuric với thể tích 2 lit
	b. 5,85gam natriclorua với V  =  200ml
	c. dd LiOH 0,25M
	d. Hòa tan 8,96 lit hiđroclorua (đktc) vào nước thu được 250ml dung dịch.
	e. Hòa tan 4,9 gam H2SO4 vào nước thu được 200ml dung dịch.
	f. Hòa tan 12,5 gam CuSO4 5H2O vào nước thu được 500ml dung dịch.
1.19 Tính nồng độ ion trong dung dịch
	a.dd CH3COOH 1,2M biết  =1,4%
	b. Dd (NH4)2CO3 0,8M biết chỉ 1,2% số mol bị phân li thành ion
1.20 Tính thể tích dd KOH (d = 1,128g/ml) chứa số mol OH- bằng số mol OH- có trong 0,2lit dd NaOH 0,5M
											ĐS: 35,46ml
1.21 (NH4)3PO4 1,12M chứa số mol NH4+ bằng số mol NH4+  có trong 168g dd (NH4)2SO416,5% 
											ĐS:125ml
1.22 Tính khối lượng dd Mg(NO3)2 0,667M có d= 1,25g/ml chứa số mol NO3-  bằng số mol có trong 67,333g dd KNO3 13,5%  								ĐS: 84,375
1.23 Một dung dịch X gồm x mol Na+, y mol NO3- , z mol HCO3- ,t mol Ca2+.Tìm hệ thức liên hệ giữa x,y,z,t.
1.24 Một dung dịch chứa 0,1 mol  Ca2+, 0,05 mol NO3-, 0,05 mol K+ và x mol Cl-
	a. Tìm giá trị của x
	b. Tính khối lượng chất tan trong dung dịch
1.25 Dung dịch B chứa 0,1 mol Fe3+ ,0,2 mol Fe 2+ ,x mol Cl-, y mol SO42-.Cô cạn dung dịch này thu được 46,65gam muối khan.Tìm giá trị x,y
1.26 Trong một dd chứa a mol Ca2+ ,b mol Mg2+ ,c mol Cl-,và d mol NO3-
	a.Lập biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d
	b.Nếu a= 0,01,c=0,01, d= 0,03 thì b bằng bao nhiêu?
1.27 Một dung dịch có chứa x mol Al3+ , y mol Mg2+ , a mol SO42- , b mol NO3-. Tìm hệ thức liên hệ giữa x,y,a,b.
1.28 Một dung dịch có chứa 2 loại cation là Fe2+ 0,1 mol và Al3+ 0,2 mol cùng 2 loại anion là Cl- x mol và SO42- y mol.Tính x và y biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất rắn khan.
1.29 Một dung dịch có chứa 0,4 mol K+ , 0,1 mol Fe3+ , x mol  SO42-, y mol Cl-.Cô cạn dung dịch thu được 51,05 gam muối khan.Tính giá trị tương ứng của x,y.
1.30 Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+ , 0,1mol HCO3-, 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-.Xác định tổng khối lượng muối trong dd X.
	Lí thuyết:
 Dạng 1: Tính pH của dd axit ,bazo mạnh
  	Các chất axit mạnh,bazơ mạnh điện li hoàn toàn ta tính được [H+] hoặc [OH-]
Dạng 2:Tính pH khi trộn lẫn 2 dung dịch
	-Tính tổng số mol H+ và OH-
	-Viết phương trình ion rút gọn H+ + OH-→ H2O
	-Tính nồng độ [H+] hoặc [OH-]dư sau phản ứng với Vdd = V1 +V2 +....
	-Tính pH theo công thức
Dạng 3: Tính pH của dd chất điện li yếu (axít hoặc bazơ yếu)
	-Tính [H+] hoặc [OH-] theo công thức độ điện li hoặc hằng số cân bằng Kc
		 = n/no    n: số phân tử phân li 
			     no:chất ban đầu 
  		HA → H+ + A-     Kc = [H+] [A-] /[HA]    (tại thời điểm cân bằng sau điện li)
-Gía trị pH của dd còn phụ thuộc vào các chất khác thêm vào dd (tạo thêm H+ hoặc A-) 



DẠNG 2: TOÁN pH
1.31 Tính pH của các dd sau:
	a.HCl 0,06M,  HNO3 0,05M,  CH3COOH 0,04M;  H2SO4 0,07M;   H3PO4 0,03M 
	b.NaOH 0,07M ;KOH 0,2M ;  dd NH3 0,06M; 
	c.NaOH có 1,2g/l; HNO3 2,52g/l;  H3PO4 1,96g/l  
  d. Dung dịch HCl 0,001M, dung dịch KOH 0,01M, Dung dịch H2SO4 0,005M. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc, Dung dịch Ba(OH)2 0.05M. giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
1.32 Tính nồng độ các dd sau:
	a.CH3COOH có pH =6; HCl có pH = 2; H2SO4 có pH = 3; H3PO4 có pH = 4.
	b.NaOH có pH =10; KOH có pH =11; Ba(OH)2 có pH =12;
1.33 Tính pH của dd sau:
	a. CH3COOH 0,02M có  = 3,5% ;  dd NH3 0,01M có  = 3 % ;  CH3COOH 0,1M có  = 3,0 % ;  CH3COOH 0,01M có  = 4.25 % 
  
1.34 Tính pH của dd thu được khi:
	a. Cho 1lít dd H2SO4 0,005M tác dụng với 4 lit dd NaOH 0,005M		
ĐS: pH =11,3

      b.Cho 100 ml dd HCl  1 M tác dụng với 400ml dd NaOH 0,375M		
ĐS: pH =13
	c. Trộn 100 ml dung dịch HCl 0.01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0.005M. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
	d. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0.1M với 100 ml dung dich Ba(OH)2 0.05M. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
	e. Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M với 100 ml dung dịch NaOH 0,05M.
   f.Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,01M với Ba(OH)2 0.005M với 100 ml dung dịch HCl 0,04M.
   g.Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0.1M và HNO3 0,2M với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,025M và KOH 0,075M.


1.35 Trộn 200ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd  H2SO4 0,3M (Coi Ba(OH)2 điện li hòan toàn cả 2 nấc)
							ĐS: pH =1,17

1.36 Trộn 100ml dd HCl 1,2M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M thu được dd D.Tính pH của dd D (Coi Ca(OH)2 điện li hòan toàn cả 2 nấc)				
ĐS: pH =1

1.37 Trộn 500ml dd H2SO4 0,002M với 500ml dd NaOH 0,006 M.Tính pH của dd thu được (Coi điện li H2SO4 hòan toàn cả 2 nấc) 				
ĐS: pH =11
1.38 Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100ml dd hỗn hợp gồmNaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M.Thu được dd X. Tính giá trị của pH 
									ĐS: pH =13
1.39* Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,1M với 400ml dd  H2SO4 0,0375M và  HCl 0,0125 M.Thu được dd X. Tính giá trị của pH 
									ĐS: pH =2
1.40* Cho m gam hỗn hợp Al và Mg  vào 250ml dd HCl 1M, H2SO4 0,5M thu đượ 5,32 lit H2 đkc và dd Y.Tìm pH của dd Y    														ĐS: pH =1
1.41  Dung dịch X chứa 0,07 mol Na+ 0,02 mol SO42- và x mol OH-.Dung dịch Y ClO4-,NO3- y mol H+.Trong đó số mol 

TRẮC NGHIỆM:
1. Chọn quá trình biểu diễn sự điện li 
A. SO42- + Ba2+ →BaSO4 
B. Fe3+  + 3OH- → Fe(OH)3
C. Ag+  + Cl- → AgCl
D. CuSO4 → Cu2+ + SO42-
2. Chỉ ra phương trình điện li không đúng 
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B. H2SO4→ 2H+ + SO42-
C. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-
D. Al2(SO4)3→ Al3+ + SO42-
E. CH3COOH → H+ + CH3COO-
3. 
4. Khi cho 1 mol Fe2(SO4)3 tan hoàn toàn trong nước sinh ra...
A. 
B. 2 mol Fe3+  ; 3 mol SO42-
C. 3 mol Fe3+  ; 2 mol SO42-
D. 3 mol Fe3+  ; 2 mol SO42-
E. 2 mol Fe3+  ; 3 mol SO42-
5. 
6. Hòa tan hoàn toàn m gam Ba(OH)2 sinh ra 1 mol OH-,thì số mol Ba2+ trong dung dịch là 
A. 
B. 1mol
C. 0,5 mol
D. 2 mol
E. A,B,C đều sai
7. 
8. Dung dịch A chứa 0,1 mol chất tan NaOH và 0,2 mol Ba(OH)2 thì A có số mol OH-là 
A. 
B. 0,5 mol
C. 0,3 mol
D. 0,2 mol
E. A,B,C đều sai
9. 
10. Xét các chất (1).HCl,(2)Na2SO4, (3)HClO, (4) HF ,(5)H2SO4 chất điện li mạnh ,chất điện li yếu lần lượt là 
A. 
B. 3;2
C. 2;3
D. 4;1
E. 1;4
11. 
12. Theo Ahrrenius chỉ ra phát biểu không đúng 
A. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+
B. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-
C. Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ
D. A,B,C đều sai
13. Xét cân bằng: CO32- + H2O          HCO3-  + OH –
Theo Bronsted ,chọn nhận xét đúng 
A. 
B. CO32- là axit 
C. CO32- là bazơ
D. H2O là bazơ 
E. HCO3-  là bazơ

14. Xét các muối         NH4Cl, NaHSO3, Na2HPO3, NH4HSO4, MgHPO4
Số muối axit và muối trung hòa lần lượt là
A. 
B. 2;3
C. 3;2
D. 1;4
E. 4;1
15. 
16. Xét cân bằng:     HCO3- + H3O+   →   CO2  + 2HOH chọn nhận xét đúng 
A. HCO3- là axit 
B. H3O+   là bazơ
C. CO2  là bazơ 
D. HCO3-  là bazơ
12. Môi trường axit là môi trường trong đó 
A. 
B. [H+]  < [OH-]
C. [H+]  < 1.10-7M
D. [OH-] < [H+]
E. [OH-] >  1.10-7

13.Chỉ ra phát biểu sai về chất chỉ thị
A. Axit mạnh làm quì tím hóa đỏ
B. Bazơ mạnh làm quì tím hóa xanh
C. Phenolphtalein làm bazơ mạnh hóa hồng
D. Phenolphtalein mạnh làm axit hóa xanh
14.Xét các chất: Al(OH)3; Pb(OH)2;(NH4)2CO3; Ba(HCO3)2.Số chất lưỡng tính là:

A. 4	
B. 3
C.2
D.1

15.pH của dung dịch có nồng độ [OH-] bằng 10-9 M là 
A. 9 		B.-9		C.5		D.-5
16.Xét các dung dịch:KOH, NaOH,  (NH4)2SO4; KCl, Ba(NO3)2, CaBr2. Số dung dịch cho môi trường axit, bazơ, trung tính lần lượt là:
A. 1;2;3		B.2,2,2		C.2,3,1		D.2,2,3
17. Nồng độ mol của  Ba(OH)2 có pH=10 là 
A.10-10 M 	B.1010 M 	C.5.10-5 M 	D.5.10-10 M 
18. Xét các dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) Ba(OH)2; (2) NaOH;  (3) CH3COOH;(4)HCl Dãy sắp xếp dung dịch có pH tăng dần 
A. (1);(2);(3);(4)	B. (4);(3);(2);(1)	C. (4);(3);(1);(2)	D. (3);(4);(1);(2)
19.Chọn dãy chất không bị thủy phân trong nước
A. Na2SO4;KHCO3;H2S	B.NaCl;K2CO3; HCl		
C. Na2SO4;KCl; Ba(NO3)2	 D. NaOH. KHSO4;H3PO4
20. Chọn dung dịch có môi trường kiềm
A. Na2SO4	B. K2S	 	C. ZnSO4	D. NH4Cl
21. Chọn dung dịch có môi trường axit
A.Na2HPO4		B. Ba(NO3)2		C. K2SO3		D. (NH4)2SO4.
22. Có thể phân biệt dung dịch:NaCl , Na2CO3,HCl bằng...
A.Qùy tím 		B.H2O 			C. Na2SO4		D.A,B,C đều sai
23.Dung dịch A gồm 0,01mol Mg 2+ , 0,02 mol Al3+ , 0,02 mol Cl- và 0,02 mol SO42-.Khối lượng muối trong A là 
A. 4,37			B.4,73			C.3,47 			D.3,74
24. Xét các chất (1) NaOH, (2) Zn(OH)2 , (2) Fe(OH)2 ,(4) HNO3 ,(5) CH3COOH ,(6) H2SO4 ,(7) CuSO4.Số chất điện li yếu là
A.3			B.2			C.1			D.0
25.Chọn dãy chất ion có tính bazơ
A.CO32- ;NH4+ ;Na+			B. Na+;NH4+;ZnO 
C. HSO4-, HCO3-;  Cl- 		D. CO32- ; CH3COO-; HCO3-
26. Chọn dãy chất ion có tính axit
A. HSO4-, NH4+ ; HCO3-;  			B.ZnO; Al2O3; HSO4-,
C. CH3COOH ;NH4+; HCO3-;		D. NH4+ ; HSO4-, H2PO4-
27. Phân biệt 4 dung dịch (NH4)2SO4 ;NH4Cl; Na2SO4; NaOH bằng...
A. Dd AgNO3		B.Dd BaCl2		C. DdKOH 	D.DdBa(OH)2
28.Dung dịch axit  CH3COOH chứa 
A. CH3COOH, CH3COO-;H+		B. CH3COOH, CH3COO-;H+;H2O
C. CH3COOH, H2O				D. CH3COO-;H+;H2O
29.Chỉ ra nhận định sai.
A. Dung dịch muối CH3COOK có pH >7
B. Dung dịch muối NaHCO3có pH <7
C. Dung dịch muối NH4Cl có pH < 7
D. Dung dịch muối Na2SO4 có pH = 7
30. Chọn dãy ion có thể cùng tồn tại trong dung dịch.

A. Cu2+ ; Cl-; Na+; OH-; NO3-
B. NH4+; HCO3-;Al3+ ; OH-;CO32-
C. NH4+; HCO3-; Al3+ ; Cl-; NO3-
D. A,B,C đều sai

31. Cô cạn dung dịch chứa 0,2 mol Al3+ ;a mol SO42-; 0,25 mol Mg2+ ; 0,5 mol Cl- khối lượng gam muối thu được là 
A. 43			B.57,95.		C.40,95.		D.25,57
32. Pha loãng 50ml dung dịch KOH 2M thành 100ml dd.pH của dung dịch sau là 
A. 0			B. 8.			C.10.			D.14
33.Trong 0,2 lit dung dịch K2SO4 0,1M có....
A. 0,1 mol  SO42-	B.0,2mol K+		C.0,04 mol K+ 	D.0,04 mol SO42-
34.Trong V lit mẩu nước thải của một nhà máy có 0,03 mol K+; 0,05 mol Mg2+ ; 0,02 mol Cl-; và x mol SO42-.Gía trị của x là 
A. 0.025		B.0,25			C. 0,055		D.0,05
35.Trong dd H3PO4 chứa các phân tử ion gồm...
A. PO4 3-, H+						B. HPO4 2-,H2PO4-; H+; H2O
C. H2PO4- ; H+; H2O ; PO4 3-, HPO4 2-	.	D. A,B,C đều sai 
36.Chọn dãy chất hoặc ion lưỡng tính 
A. Al(OH)3; HCO3-; (NH4)2SO4			B. Zn(OH)2; HSO3-; (NH4)2CO3
C. Zn(OH)2; HCO3-; CO32-				D. Al(OH)3;NH4Cl; HCO3-.
37. Tìm nhóm chất chỉ có các hợp chất lưỡng tính ?
A. Be(OH)2 ;HS- ;CH3COO-				B. Zn(OH)2; Cr(OH)2; H2PO4-.
C. Al(OH)3; Cr(OH)3; HCO3-.			D.Tất cả đều sai.
38. Chất nào sau đây vừa có tính axit vừa có tính bazơ.
A.KHCO3		B.Na2CO3		C. Al.			D. Tất cả đều đúng 
39.Cho các chất (NH4)2CO3 ;NaHS;  K2SO3; Al(OH)3;KHCO3; Pb(OH)2;AgNO3 có bao nhiêu chất lưỡng tính ?
A. 7			 B.6	  		C.5			D.4




BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1: Viết PT điện li của các chất sau:
CuSO4, Na2SO4 , Fe2 (SO4)3, NaHPO4, NaOH,  Mg(OH)2, CH3COOH, H3PO4.
Câu 2: Tính pH của các dung dịch sau:
a. Dung dịch HCl 0,001M.
b. Dung dịch KOH 0,01M.
c. Dung dịch H2SO4 0,005M. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
d. Dung dịch Ba(OH)2 0.05M. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
Câu 3: Tính pH của các dung dịch thu được khi:
f. Trộn 100 ml dung dịch HCl 0.01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0.005M. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
g. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0.1M với 100 ml dung dich Ba(OH)2 0.05M. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
h. Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M với 100 ml dung dịch NaOH 0,05M.
i. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,01M với Ba(OH)2 0.005M với 100 ml dung dịch HCl 0,04M.
j. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0.1M và HNO3 0,2M với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,025M và KOH 0,075M.
Câu 4:  Trộn lẫn 100ml dd HCl 0,03M với 100 ml dd NaOH 0,01M được dd A. 
     - Tính pH của dd A.
     - Tính thể tích dd Ba(OH)2 1M đủ để trung hòa dd A
Câu 5: Thêm từ từ 400g dd H2SO4 49% vào nước và điều chỉnh lượng nước để thu được đúng 2 lít dd A. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
1. Tính nồng độ mol/l của ion H+ trong dd A.
2. Tính thể tích dd NaOH 1,8M cần thêm vào 0,5 lít dd A để thu được:
a. dd có pH = 1;		b. dd có pH = 13
Câu 6: Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml  dung dịch NaOH  có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2.  Số  mol của dung dịch HCl ban đầu là bao nhiêu?
Câu 7: Trộn 250 ml dd hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l  thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12. Hãy tím m và x. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
Câu 8: Trộn 300 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1 mol/l và Ba(OH)2 0,025 mol/l với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l  thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH=2. Hãy tím m và x và m. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc.
Câu 9: Trộn 2 dung dịch HCl 0,002M và H2SO4 0,001M với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

























Chương 2.				NHÓM NITƠ

· BÀI TẬP

DẠNG 1. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH – CHUỖI PHẢN ỨNG
2.1. Nguyên tố Nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chấy hay ion sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2, NH4+, NO3-, NO2-, NH4HCO3?
2.2. Chỉ ra chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng điều chế Nitơ:to

				NH4NO2 			 N2 + 2H2O
		Trong phản ứng này, số oxi hóa của Nitơ thay đổi như thế nào?
2.3. Nêu những tính chất hóa học đặc trưng của Nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học ddể minh họa.
2.4. VIết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành Liti Nitrua và Nhôm Nitrua khi cho Liti và Nhôm tác dụng trực tiếp với Nitơ. Trong các phản ứng này Nitơ là chấy oxi hóa hay chấy khử?
2.5. Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nói amoniac là một bazơ yếu.
2.6. Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:
a) ? + OH- 		NH3 + ?to

b) (NH4)2O4		 NH3 + ?   to

c) NH4Cl + NaNO2		? + ? + ?o

d) (NH4)2Cr2O7  	             t           N2 + Cr2O3 + ?to

e) NH4NO2 		              ? + ? T0o

f) ? 	                       N2O + H2Oto

g) (NH4)2SO4 + ?  		? + Na2SO4 + H2Oto

h) ? 	     			 NH3 + H2O + CO2

2.7. a) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau và viết phương trình hóa học:
+HNO3
(4)
+NaOH (3)
))
+HCl (2)
+H2O (1)

		Khí A		Dung dịch A		          B		Khí A		      C  	 	      D + H2O+ to    (5)


		Biết rằng A là hợp chất của Nitơ
	     b) Lập các phương trình sau đây:
		NH3 + Cl2(dư) 		N2 +...
		NH3(dư) + Cl2		NH4Cl +...
		NH3 + CH3COOH 		  ...to

		(NH4)3PO4 		   H3PO4 +...
2.8. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:
a) Fe + HNO3(đặc, nóng) 	→ NO2↑ +...
b) Fe + HNO3(loãng) 		→ NO↑ +...
c) Ag + HNO3(đặc) 		→ NO2↑ +...
d) P + HNO3(đặc) 		→ NO2↑ + H3PO4 +...
e) Ag + HNO3(loãng) 		→ NO↑ +...
f) Al + HNO3(loãng) 		→ N2O↑ +...
g) Zn + HNO3(loãng) 		→ NH4NO3 +...
h) FeO + HNO3(loãng) 		→ NO↑ + Fe(NO3)3 +...
i) Fe3O4 + HNO3(loãng) 	→ NO↑ + Fe(NO3)3 +...
j) Fe2O3 + HNO3(loãng) 	→...
k) FeS + H+ +NO3- 		→ N2O↑ +	 ? 	+	 ? 	+	 ?
2.9. Viết các phương trình hóa học thể hiện chuyển hóa muối Natri Nitrat thành muối Kali Nitrat, biết có đầy đủ hóa chất để sử dụng cho quá trình chuyển hóa đó.
2.10. Hãy chọn công thức thích hợp để điền vào chỗ trống và lập phương trình hóa học điều chế một số phân bón:
a) ... + HNO3 → NH4NO3
b) Na2CO3 +... → NaNO3 +...to, p

c) ...   +  NH3 	      (NH2)2CO +...
2.11. Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:
a) NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2	→ Cu(NO3)2	→ CuO → Cu → CuCl2

b) N2	    NH3 	NH4NO3

NO	     NO2	 HNO3
to
+NaOH
+O2
+H2O
+O2
+O2
to, xt
+H2
to, p, xt
+CuO  
to

c) NH3	          Khí A		     NH3	  C 	         D	        E	              G         chất rắn H

d) NO2	          NO	       NH3 	     N2	         NO


HNO3		Cu(NO3)2	      CuO 	      Cu
2.12. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:
		     NO
	NH4Cl	 	NH3	       N2	NO 	     NO2	 HNO3		NaNO3	NaNO2
	         NaNO3
2.13. Lập các phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:
a) P + O2 → P2O5
b) P + Cl2 → PCl3
c) P + S →  P2S3
d) P + S → P2S5
e) P + Mg → Mg3P2
f) P + KClO3 → P2O5 + KCl
2.14. Hãy điền công thức thích hợp vào chỗ có dâu “?” và hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học:
a) ? + Cl2 → PCl5
b) P + Ca → ?
c) P + HNO3 + H2O → ? + NO
d) P + KClO3 → ? + KCl
e) P + H2SO4(đặc) → H3PO4 + ? + H2O
Hãy giải thích trong mỗi phản ứng trên, P là chất khử hay chất oxi hóa, vì sao?
2.15. Lập các phương trình hóa học sau đây theo tỉ lệ mol:
a) H3PO4 + K2HPO4 →1 mol
1 mol


b) H3PO4 + Ca(OH)2 →1 mol
2 mol


c) H3PO4 + Ca(OH)2 →1 mol
1 mol


d) H3PO4 + Ca(OH)2 →2 mol
3 mol


2.16. Những cặp chất nào sau đây có thể phản ứng với nhau? Viết các phương trình hóa học nếu có:
a) H3PO4 + Na2O
b) H3PO4 + K
c) H3PO4 + SO2
d) H3PO4 + HNO3
e) H3PO4 + Ca(OH)2
f) H3PO4 + NH3
2.17. Lập các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong dung dịch của các chất:
a) Kali Photphat và Bari Nitrat
b) Natri Photphat và Nhôm Sunfat
c) Kali Photphat và Canxi Clorua
d) Natri Hidrophotphat và Natri Hidroxit
e) Natri Photphat và Canxi Clorua
f) Amoni Photphat và Bari Hidroxit
g) Canxi Dihidrophotphat (1 mol) và Canxi Hidroxit (1 mol)
h) Canxi Dihidrophotphat (1 mol) và Canxi Hidroxit (2 mol)
2.18. Điền chất thích hợp vào chỗ có dấu “?” trong các sơ đồ sau:
a) NaH2PO4 + ? → Na2HPO4 + ?
b) Na2HPO4 + ? → NaH2PO4 + ?
2.19. Hãy chọn công thức thích hợp để điền vào chỗ trống và lập phương trình hóa học điều chế một số phân bón sau:
a) … + H2SO4(đặc) → Ca(H2PO4)2 + CaSO4
b) Ca3(PO4)2 + H3PO4 → …
c) NH3 + … → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4
2.20. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
a) Quặng photphorit → Photpho → Diphotpho Pentaoxit → Axit Photphoric → Amoni Photphat →Axit Photphoric → Canxi Photphat
+O2 dư, to
+HCl

+Ca, to
+SiO2, than hoạt tính, 1200oC

b) Ca3(PO4)2			       X		   Y 	        PH3 		Z

c) Ca3(PO4)2  P  P2O5  H3PO4  NaH2PO4  Na2HPO4  Na3PO4 


2.21. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:
		Bột Photphat → Axit Photphoric → Amophot  Canxi Photphat  Axit Photphoric  Supephotphat Kép

DẠNG 2. PHÂN BIỆT – GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG
2.22. Bằng những thí nghiệm nào ta có thể biết Nitơ có lẫn trong những tạp chất: Clo, Hidro Clorua, Hidro Sunfat?Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
2.23. Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt các khí sau: O2, N2, H2S và Cl2. Hãy phân biệt các khí đó bằng phương pháp hóa học và viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
2.24. Có 5 bình đựng riêng 5 chất khí: N2, O2, NH3, Cl2, CO2. Hãy đưa ra thí nghiệm đơn giản để nhận biết được bình đựng NH3.
2.25. Chỉ dùng một kim loại, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch muối sau: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
2.26. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của phản ứng đã dùng.
2.27. Có 3 ống nghiệm không dán nhãn đựng 3 dung dịch Axit đặc riêng biệt là: HNO3, H2SO4, HCl. Chỉ dùng một hóa chất, hãy nêu cách phân biệt mỗi ống nghiệm trên. Viết PTHH.
2.28. Có 5 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch của các chất sau đây: Al(NO3)3, NH4NO3, AgNO3, FeCl3, KOH. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 5 lọ trên. Viết PTHH các phản ứng đã dùng để nhận biết.
2.29. Có 3 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các muối có cùng nồng độ sau: Mg(NO3)2, MgCl2, MgSO4. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết chất nào đựng trong mỗi lọ. Viết PTHH phản ứng đã xảy ra.
2.30. Có các lọ không dán nhãn riêng biệt từng dung dịch loãng của các chất: KNO3, HNO3, K2SO4, H2SO4. Hãy phân biệt các chất trên bằng phương pháp hóa học.
2.31. Hỗn hợp của các chất nào sau đây có thể hoặc không thể tồn tại trong  cùng một dung dịch?
a) HNO3 và K2SO4
b) NH4Cl và AgNO3
c) Zn(NO3)2 và NH3
d) Pb(NO3)2 và H2S
2.32. Có hiện tượng gì xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Cho khí Amoniac lấy dư tác dụng với đồng(II) oxit khi đung nóng.
b) Cho khí Amoniac lấy dư tác dụng với khí Clo.
c) Cho khí Amoniac tác dụng với Oxi không khí khi có Platin làm chất xúc tác ở 850oC.
Viết các phương trình phản ứng minh họa.
2.33. Trong giờ thực hành hóa học, một nhóm học sinh thực hiện phản ứng của kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc và HNO3 loãng. Hãy cho biết hiện tượng nhóm học sinh quan sát được và biện pháp xử lý tốt nhất và đơn giản nhất để chống ô nhiễm không khí trong phòng thí nghiệm.
2.34.  Hòa tan bột kẽm trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp khí N2 và NO. Thêm NaOH dư vào dung dịch A, ta thấy có khí mùi khai thoát ra. Viết phương trình hóa học của tất cả các phản ứng trên.
2.35. Dung dịch A gồm Cu(NO3)2, Al(NO3)3 đều có cùng nồng  độ.
a) Nếu thêm từ từ dung dịch NH3 vào A cho đến dư thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích và viết phương trình phản ứng.
b) Nếu cho 1 mảnh đồng và một ít H2SO4 loãng vào dung dịch A thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích và viết phương trình ion rút gọn.
2.36. Dung dịch A gồm Cu(NO3)2, Al(NO3)3 đềi có cùng nồng độ 1,0M. Nếu cô cạn 1 lít dung dịch A và nung đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn Y. Cho biết khối lượng, thành phần định tính và định lượng Y. Giả thiết không tạo thành hợp chất đồng (I).
2.37. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết dung dịch HNO3 và dung dịch H3PO4.
2.38. Có 4 lọ không dán nhãn đựng các hóa chất riêng biệt sau đây: Na2SO4, NaNO3, Na2S và Na3PO4. Hãy phân biệt mỗi lọ và dán nhãn cho mỗi lọ.
2.39. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các muối: Na3PO4, NaCl, NaBr, Na2S, NaNO3. Nêu rõ hiện tượng dùng để phân biệt và viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng.
2.40. Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng loại dung dịch loãng của các chất sau: H3PO4, BaCl2, Na2CO3, (NH4)2SO4. Chỉ sử dụng dung dịch HCl, hãy nêu cách phân biệt các chất trong mỗi lọ. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
2.41. Hãy cho biết các cặp chất sau đây có thể hoặc không có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch? Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
a) Axit Photphoric và Natri Hidroxit
b) Kali Photphat và Canxi Clorua
c) Bạc Nitrat và Natri Photphat
d) Canxi Hidroxit và Canxi đihidrophotphat
e) Axit Photphoric và Axit Clohidric
f) Axit Photphoric và Axit Nitric

2.42. Nhỏ từ từ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm riêng biệt đựng:
a) Dung dịch K3PO4
b) Dung dịch KCl
c) Dung dịch KNO3
d) Dung dịch KI
Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có)

2.43. Axit A là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. Khi thêm Canxi Oxit vào dung dịch A thì tạo thành hợp chất B màu trắng, không tan trong nước. Khi nung B ở nhiệt độ cao với cát thì tạo thành đơn chất Photpho có trong thành phần của A. Cho biết A, B là những chất gì? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

DẠNG 3. ĐIỀU CHẾ - TÁCH CHẤT
2.44. Hãy lập phương trình điều chế dựa vào các dữ kiện sau:
a) Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3
b) Từ Amoniac, đá vôi, nước, không khí, và chất xúc tác thích hợp, hãy viết phương trình hóa học điều chế phân đạm Canxi Nitrat
c) Từ Hidro, Clo, Nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm Amoni Clorua.

2.45. Từ không khí, nước, khí CO2, hãy viết phương trình điều chế phân Ure.

2.46. Cho các mẫu phân đạm sau đây: Amoni Sunfat, Amoni Clorua, Natri Nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

2.47. Cho hỗn hợp các chất khí sau: N2, CO2, SO2, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được khí Nitơ tinh khiết từ hỗn hợp trên. Giải thích cách làm và viết phương trình hóa học (nếu có).

2.48. Hỗn hợp chất rắn X gồm 3 muối là NaCl, NH4Cl, MgCl2. Hãy nêu cách để tách riêng mỗi muối trong hỗn hợp X. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

2.49. Một loại quặng Photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.

2.50. Từ quặng Photphoric có thể chuyển hóa thành:
a) Photpho
b) Supephophat kép
c) Bạc Photphat
Hãy viết các phương trình hóa học.

DẠNG 4. NỒNG ĐỘ VÀ HIỆU SUẤT
2.51. Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam Nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25oC.

2.52. Nén 1 hỗn hợp khí gồm 2,0 mol Nitơ và 7,0 mol Hidro trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và nhiệt độ được giữ không đổi ở 450oC. Sau phản ứng thu được 8.2 mol hỗn hợp khí.
a) Tính % số mol khí Nitơ đã phản ứng
b) Tính thể tích khí (đktc) được tạo thành.

2.53. Người ta thực hiện thí nghiệm sau: Nén hỗn hợp 4 lít khí Nitơ và 14 lít khí Hidro trong bình phản ứng ở nhiệt độ khoảng trên 400oC, có chất xúc tác. Sau phản ứng thu được 16,4 lít hỗn hợp khí (ở cùng đk to và p)
a) Tính thể tích khí Amoniac thu được
b) Xác định hiệu suất của phản ứng.

2.54. Trộn 200ml dung dịch Natri Nitrit 3M với 200ml dung dịch Amoni Clorua 2M. Nung nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích khí Nitơ sinh ra (đktc) và nồng độ mol của các muối trong dung dịch sau phản ứng. Giả thiết thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể.

2.55. Cho dung dịch NaOH dư vào 150ml dung dịch (NH4)2SO4 1M, đun nóng. Viết phương trình hóa học và tính thể tích khí thu được ở đktc.

2.56. Cho một lượng khí Amoniac đi từ từ qua ống sứ chứa 3,20 gam CuO nung nóng, sau một thời gian thì thu được chất rắn A và một hỗn hợp khí. Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20ml dung dịch HCl 1M.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí Nitơ (đktc) được tạo thành sau phản ứng.

2.57. Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B.
a) Viết phương trình hóa học phản ứng đã xảy ra và tính thể tích B (đktc)
b) Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch Axit đã tham gia phản ứng. Coi hiệu suất của quá trình là 100%

2.58. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75ml dung dịch muối Amoni Sunfat. Viết phương trình phản ứng và tính nồng độ mol  của các ion trong dung dịch muối ban đầu, biết rằng phản ứng tạo ra 17,475 gam kết tủa. Bỏ quả sự thủy phân của ion Amoni trong dung dịch.

2.59. Cho 500ml dung dịch Amoniac có hòa tan 4,48 lít khí NH3 (đktc) tác dụng với 450ml dung dịch H2SO4 1M
a) Viết phương trình hóa học
b) Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch thu được. Coi như các chất điện li hoàn toàn thành ion và bỏ qua sự thủy phân của ion NH4+

2.60. Trong quá trình tổng hợp Amoniac, áp suất trong bình giảm đi 10,0% so với áp suất ban đầu. Biết nhiệt độ bình phản ứng được giữ không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu trong hỗn hợp ban đầu lượng Nitơ và Hidro được lấy theo hệ số tỉ lượng.

2.61. Cần lấy bao nhiêu lít khí Nitơ và khí Hidro để điều chế được 67,2 lít khí Amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng một điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất phản ứng là 25%

2.62. Để điều chế 5,000 tấn Axit Nitric nồng độ 60% cần dùng bao nhiêu tấn Amoniac? Biết rằng sự hao hụt Amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8%

2.63. Từ khí NH3 người ta điều chế được HNO3 qua 3 giai đoạn
a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản  ứng xảy ra trong từng giai đoạn.
b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 60% điều chế được từ 112000 lít khí NH3 (đktc). Giả thiết rằng hiệu suất của quá trình là 80%

2.64.  Tính khối lượng Natri Nitrat chứa 10% tạp chất trơ và H2SO4 98% để dùng điều chế 300 gam dung dịch HNO3 6,3%. Giả thiết hiệu suất của quá trình là 90%

2.65. Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8 lần. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2 lần. Hãy xác định hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3

2.66. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Photpho trong Oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.
c) Tình C% của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

2.67. Đốt cháy a gam Photpho đỏ trong không khí lấy dư rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm thu được vào 500ml dung dịch H3PO4 85% (D=1,7g/ml). Sau khi hòa tan sản phẩm, nồng độ của dung dịch H3PO4 được xác định là 92,6%. Tính giá trị a.

2.68. Thêm 6,0 gam P2O5 vào 250ml dung dịch H3PO4 6,0% (D=1,03g/ml). Tính C% của H3PO4 trong dung dịch thu được.

2.69. Đun nóng 20g hỗn hợp Canxi và Photpho (trong điều kiện không có không khí) phản ứng hoàn toàn tạo thành chất rắn X. Để hòa tan X, cần dùng 690ml  HCl 1M tạo thành khí Y. Hãy xác định thành phần phần trăm chất rắn X và khí Y.
2.70. Từ quặng Photphorit, có thể điều chế  Axit Photphoric theo  sơ đồ sau:
to
to, SiO2, C

	Quặng  Photphorit  		       P   	    P2O5	       H3PO4
a) Hãy viết các phương trình hóa học.
b) Tính khối lượng quặng Photphoric 73% Ca3(PO4)2 cần thiết  để điều chế được 1  tấn H3PO4 50%. Giả thiết  hiệu  suất của quá trình là 90%

DẠNG 5. KIM  LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT NITRIC. 
1.71. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được  0,896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Hỏi khối lượng muối khan  thu được khi làm bay hơi  dung dịch X là bao nhiêu?
1.72. Hòa tan hoàn toàn m gam bột Cu trong 800gam dung dịch HNO3 được dung dịch Y và 4,48 lit khí NO (đktc).Tính m?
1.73. Cho 11gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 6,72 lít khí NO (đktc) duy nhất.Khối lượng gam của Al và Fe trong hỗn hợp đầu?
1.74. Cho 6 gam hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội lấy dư thấy có 4,48lit khí khí NO2 bay ra (đktc).Thành phần % về khối lượng của hợp kim.
1.75. Hòa tan hoàn toàn  1,6 gam Cu bằng  dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tính x.
2.76. Hòa tan 1,2 gam kim loại X  vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí Nitơ (đktc) (giả thiết phản ứng chỉ tạo ra N2). Xác định kim loại X.
2.77. Cho m gam  hỗn hợp X gồm Mg, Ag vào dung  dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng  sinh ra 3,36 lít khí (đktc).  Nếu cho m gam hỗn  hợp X trên vào một  lượng dư  HNO3 (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh  ra 4,48 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Xác định giá trị m.
2.78. Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Xác định khối lượng muối trong Y.
2.79.  Khi cho 4,425 gam hỗn hợp Zn và Fe tác dụng  với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phàm trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
2.80. Hòa tan 12,8 gam kim loại hóa trị  II trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 60,0% (D=1,365g/ml), thu được 8,96 lít khí duy nhất màu nâu đỏ (đktc). Xác định tên của kim  loại và  thể tích dung dịch HNO3 đã phản ứng.
2.81. Khi cho Oxit của một kim loại hóa trị (n) tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34,0 gam muối Nitrat và 3,6 gam nước (không có sản phẩm khác). Hỏi đó là Oxit của kim loại nào và khối lượng của Oxit kim loại đã phản ứng là bao nhiêu?
2.82. Khi hòa  tan 30,0 gam hỗn hợp đồng và  đồng    (II) Oxit trong 1,5 lít dung dịch HNO3 1M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít Nitơ Monoxit (duy nhất, đktc). Xác định hàm lượng  phần trăm của đồng (II) Oxit trong  hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) Nitrat và HNO3 trong dung dịch sau  phản ứng,  biết rằng thể tích dung dịch không  đổi.
2.83. Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ  2,2  lít dung  dịch HNO3,  phản  ứng tạo ra  muối nhôm  và một hỗn hợp khí NO và N2O. Tính nồng  độ mol của dung  dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp  khí đối với Hidro  là 19,2 lần.
2.84. Chia  hỗn hợp 2 kim loại Cu và Al thành 2 phần bằng nhau.
· Phần  1: Cho tác dụng vơi dung  dịch HNO3 đặc, nguội thu được 8,96 lít khí NO2 (giả thiết phản ứng chỉ  tạo ra khí NO2).
· Phần  2: Cho tác dụng hoàn  toàn với dung  dịch HCl, thu dược 6,72 lít  khí.
a) Viết các  phương trình hóa học.
b) Xác định  thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trên  hỗn  hợp trên. Các  thể tích khí được đo  ở đktc.
2.85. Cho 8,16  gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3, phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch  Y), thu được  1,344 lít khí  NO (đktc) và  dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các  phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Hỏi số mol HNO3 có trong Y là bao nhiêu?
2.86. Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15  mol).  Cho X tác dụng  với dung  dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng khối  lượng dung dịch tăng 13,23  gam. Vậy số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là  bao  nhiêu?


DẠNG 6. CÁC DẠNG KHÁC.

2.87. Đun nóng  hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2  lít khí CO2.
a) Viết các phương trình hóa  học.
b) Xác định % m của hỗn  hợp muối ban đầu. Thể tích các khí được  đo ở đktc.
2.88.  Nhiệt  phân hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 thu được  hỗn hợp  khí   có  thể tích là 6,72 lít (đktc).
a) Viết phương trình hóa học các   phản  ứng  xảy ra.
b) Tính % m của  mỗi muối  trong  hỗn hợp.
2.89. Đốt cháy hoàn  toàn 4,4 gam một  Sunfua kim loại có công thức MS (kim loại  M có số oxi hóa +2 và +3 trong hợp chất)  trong lượng dư Oxi. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8%. C% của muối trong dung dịch thu được là 41,7%
a) Xác định công thức của Sunfua kim loại.
b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng.
2.90.  Hỗn hợp  A gồm các chất răn  NaOH,  KOH,  CaCO3. Để xác định thành phần  định lượng của  hỗn hợp trên, người ta thực hiện các thí nghiệm  sau:
· Thí nghiệm 1: Cho 11,8 gam  A  tác  dụng với lượng  dư dung dịch HCl  thì thu được 1,12 lít khí B.
· Thí nghiệm 2: Cho 11,8 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch (NH4)3PO4,  đun nóng nhẹ  thì thu được 3,36  lít khí  C.
a) Hãy viết các phương  trình hóa học xảy ra. Xác định B và C.
b) Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp A.  Biết các khí đều được đo ở đktc.

DẠNG  7. XÁC ĐỊNH MUỐI PHOTPHAT TẠO THÀNH.

2.91. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản  ứng, trong phản ứng tạo thành các muối nào, khối lượng là bao nhiêu?
2.92. Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% tác d ụng với 10 gam  dung dịch Axit  Photphoric  39,2%. Vậy thu được muối nào  sau  phản ứng và  nồng độ phần trăm của các muối đó là bao  nhiêu?
2.93. Cho 100ml dung dịch KOH 1,5M vào  200ml dung dịch H3PO4 0,5M thu được dung  dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất nào và có khối lượng bao nhiêu?
2.94. Rót dung dịch chứa 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 16,80 gam KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.
2.95. Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, tính khối lượng chất rắn thu được.
2.96. Để thu được muối Photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M cho tác dụng vơi 50ml dung dịch H3PO4 0,5M.
2.97. Đốt cháy a gam Photpho trong lượng dư Oxi rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A bằng 100 gam dung dịch NaOH thu được dung dịch B. Thêm lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch B thì thu được 41,9 gam kết tủa C màu vàng.
a) Hãy viết các phương trình hóa học. Xác định A, B, C.
b) Xác định a và tính C% của dung dịch NaOH.

DẠNG 8. BÀI TOÁN VỀ PHÂN BÓN HÓA HỌC.

2.98. Một mẫu Supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(H2PO4)2, còn lại là CaSO4. Tính tỉ lệ % P2O5 có trong mẫu Supephotphat đơn trên.
2.99. Để sản xuất một lượng phân bón Amophot đã dùng hết 6000 mol H3PO4.
a) Tính thể tích khí Amoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại Amophot này có tỉ lệ mol 		nNH4H2PO4: n(NH4)2HPO4 = 1:1
b) Tính khối lượng Amophot thu được
2.100. Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng có chứa 73,0% Ca3(PO4)2, 26,0% CaCO3 và 1,0% SiO2
a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 65,0% đủ để tác dụng với 100 kg bột quặng đó.
b) Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào? Tính tỉ lệ % P2O5 trong loại Supephotphat đơn trên.
2.101. Tính khối lượng phân  Amophot thu được khi cho khí NH3 tác dụng vừa đủ với 1,96 tấn Axit Photphoric khan theo tỉ lệ nNH3: nH3PO4 = 3:2. Tính thể tích không khí, nước cần thiết để sản xuất được khối lượng NH3 đã tham gia phản ứng trên. Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất NH3 từ nước và không khí là 80%.
2.102. Một loại phân Supephotphat kép có chứa 69,62% muối Canxi Dihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa Photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là bao nhiêu?
2.103. Một loại phân Kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa Kali) được sản xuất từ quặng Xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Hỏi %m của KCl trong loại phân Kali đó là bao nhiêu?
·  TỰ LUẬN
1. Cặp công thức của Liti Nitrua và Nhôm Nitrua là:
a. LiN3 và Al3N
b. Li3N và AlN
c. Li2N3 và Al2N3
d. Li3N2 và Al3N2

2. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là không đúng?
a. Nguyên tử Nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 electron.
b. Số hiệu nguyên tử của Nitơ bằng 7.
c. 3 electron ở phân lớp 2p của nguyên tử Nitơ có thể tạo được ba liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác.
d. Cấu hình của nguyên tử Nitơ là 1s22s22p3, Nitơ là nguyên tố p.
	
3. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?
a. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì Nitơ là khí độc.
b. Vì có liên kết ba nên phân tử Nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường Nitơ khá trơ về mặt hóa học.
c. Khi tác dụng với các kim loại hoạt động, Nitơ thể hiện tính khử.
d. Số oxi hóa của Nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2- lần lượt là -3, +4, -3, +5, +4.
4. Khí Nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do:
a. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
b. Nguyên tử Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm Nitơ.
c. Trong phân tử N2 mỗi nguyên tử Nitơ còn một cặp electron chưa tham gia liên kết.
d. Trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền.
5. Nitơ có những đặc điểm và tính chất nào như sau?
1. Nguyên tử Nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên chỉ có khả năng tạo hợp chất cộng hóa trị, trong đó Nitơ có số oxi hóa +5, -3.
2. Khí Nitơ tương đối trơ ở điều kiện thường.
3.	Nitơ là phi kim tương đối hoạt động ở nhiệt độ cao.
4.	Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại mạnh và Hidro.
5. 	Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.
Nhóm câu nào sau đây chỉ gồm các câu đúng?
a. 1,4,5
b. 1,3,4
c. 1,2,3
d. 2,3,4,5
6. Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí?
a. Li, Al, Mg
b. H2, O2
c. Li, H2, Al
d. O2, Ca, Mg
7. Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp Amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:
a. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ
b. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.
c. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ
d. Giảm áp suất và tăng nhiệt độ.
8. Phải dùng bao nhiêu lít khí Nitơ và bao nhiêu lít khí Hidro để điều chế 17 gam NH3. Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành Amoniac là 25%. Các thể tích được đo ở đktc.
a. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2.
b. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2.
c. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2.
d. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2.
9. Trong dung dịch, Amoniac là một bazơ yếu do:
a. Amoniac tan nhiều trong nước.
b. Phân tử Amoniac là phân tử có cực.
c. Khi tan trong nước, Amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4+ và OH-.
d. Khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử Amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo ra các ion NH4+ và OH-.
10. Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố Nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng?
a. NH3, N2O5, N2, NO2.
b. NH3, NO, HNO3, N2O5.
c. N2, NO, N2O, N2O5.
d. NO2, N2, NO, N2O3.
11.  Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4, hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là:
a. Có kết tủa xanh lam tạo thành.
b. Có dung dịch màu xanh thẫm tạo thành.
c. Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm.
d. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành, có khí màu nâu đỏ thoát ra.
12.  Dung dịch Amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:
a. Zn(OH)2 là Hidroxit lưỡng tính.
b. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan.
c. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH)2.
d. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu.
13.  Amoniac phản ứng được tất cả các chất và dung dịch trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)?
a. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3
b. H2SO4, PbO, FeO, NaOH
c. HCl, KOH, FeCl3, Cl2
d. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.
14.  Đốt hỗn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí Amoniac (đo ở cung đk nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm chất là:
a. Khí Nitơ và nước.
b. Khí Amoniac, khí Nitơ và nước.
c. Khí Oxi, khí Nitơ và nước.
d. Khí Nitơ Oxit và nước.
15.  Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?
a. (NH4)3PO4
b. NH4HCO3
c. CaCO3
d. NaCl
16.  Có thể phân biệt Amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khí đó:
a. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt.
b. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
c. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
d. Thoát ra chất khí không màu, không mùi.
17.  Nhận xét nào sau đây là sai?
a. Tất cả các muối Amoni đều dễ tan trong nước.
b. Trong nước, muối Amoni điện li hoàn toàn cho ra ion NH4+ không màu và chỉ tạo ra  môi trường Axit.
c. Muối kém bền với nhiệt.
d. Muối Amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí Amoniac.
18. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:
Khí X + H2O 		Dung dịch X
X + H2SO4 		Yto

Y + NaOH đặc		X + Na2SO4 + H2O
X + HNO3			Zto

Z				T + H2O
X, Y, Z, T tương ứng với nhóm chất nào sau đây?
a) NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3.
b) NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2.
c) NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O.
d) NH3, N2, NH4NO3, N2O.
19. Trong những nhận xét dưới đây về muối Amoni, nhận xét nào là đúng?
a. Muối Amoni là chất tinh thể ion, phân tử gồm cation Amoni và anion Hidroxit.
b. Tất cả các muối Amoni đều dễ tan trong nước, khi tan điện li hoàn toàn thành cation Amoni và anion gốc Axit.
c. Dung dịch muối Amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.
d. Khi nhiệt phân muối Amoni luôn luôn có khí Amoniac thoát ra.
20.  Hợp chất nào sau đây của Nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?
a. 
b. NO
c. NH4NO3
d. NO2
e. N2O5
21. 
22.  Phản ứng giữa HNO3 và FeO tạo ra khí NO. Tổng các hệ số trong phương trình của phản ứng oxi hóa – khử này bằng:
a. 
b. 22
c. 20
d. 16
e. 12
23. 
24.  Axit Nitric đặc, nóng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
a. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag.
b. Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt.
c. Mg(OH)2, NH3, CO2, Au.
d. CaO, NH3, Au, FeCl2
25.  Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Hiện tượng quan sát nào sau đây là đúng?
a. Khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.
b. Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch không màu.
c. Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.
d. Khí không màu thoát ra, dung dịch không màu.
26.  Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây sinh ra ba Oxit?
a. Axit Nitric đặc và Cacbon
b. Axit Nitric đặc và Lưu Huỳnh
c. Axit Nitric đặc và Đồng
d. Axit Nitric đặc và Bạc
27.  Trong những nhận xét dưới đây về muối Nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng?
a. Tất cả các muối Nitrat đều dễ tan trong nước
b. Các muối Nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước tạo ra các cation kim loại và anion Nitrat.
c. Các muối Nitrat đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt.
d. Các muối Nitrat chỉ được sử dụng để làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.
28.  Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân Sắt (III) Nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?
a. 
b. 5
c. 7
d. 9
e. 21
29. 
30.  Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân Thủy Ngân (II) Nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?
a. 
b. 5
c. 7
d. 9
e. 21
31. 
32.  Cho các nhận định sau đây:
1.	Tất cả các muối Mitrat đều dễ tan trong nước và là chất điện li mạng.
2.	Tất cả các muối Nitrat đều có thể tham gia phản ứng trao đổi ion với một số Axit, Bazơ và một số muối khác.
3.	Muối Nitrat rắn không có tính oxi hóa.
4.	Dung dịch muối Nitrat thể hiện tính oxi hóa trong môi trường Axit.
5.	Muối Nitrat rắn rất bền với nhiệt.
Các nhận định đúng là:
a. 
b. 1, 2, 3
c. 1, 3, 4, 5
d. 2, 3, 4
e. 1, 2, 4

29. Khi bị nhiệt phân, dãy muối Nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí Nitơ Dioxit và khí Oxi?
a. 
b. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2.
c. Ca(NO2)2, LiNO3, KNO3.
d. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3.
e. Hg(NO3)2, AgNO3.
30. 
31. Khí Nitơ có thể được tạo thành trong phản ứng hóa học nào sau đây?
a. Đốt cháy NH3 trong Oxi có mặt chất xúc tác Platin.
b. Nhiệt phân NH4NO3.
c. Nhiệt phân AgNO3.
d. Nhiệt phân NH4NO2.
32. Phản ứng giữa kim loại Magie và Axit Nitric đặc giả thiết chỉ tạo Nitơ Monoxit. Tổng hệ số trong phương trình hóa học bằng:
a. 
b. 10
c. 18
d. 24
e. 20
33. 
34. Phản ứng giữa kim loại Đồng và Axit Nitric loãng giả thiết chỉ tạo Nitơ Monoxit. Tổng hệ số trong phương trình hóa học bằng:
a. 
b. 10
c. 18
d. 24
e. 20
35. 
36. Trong giờ thực hành hóa học, một nhóm học sinh thực hiện phản ứng của kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc và HNO3 loãng. Hãy chọn biện pháp xử lí tốt nhất trong các biện pháp sau đây sẽ chống ô nhiễm không khí trong phòng thí nghiệm:
a. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm nước vôi.
b. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm giấm ăn.
c. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm ước.
d. Sau thí nghiệm nút ống nghiệm bằng bông có tẩm cồn.
37. Để nhận biết Axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:
a. 
b. Fe
c. CuO
d. Al
e. Cu
	
38.  Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ:
a. 
b. NaNO2 và H2SO4 đặc
c. NaNO3 và H2SO4 đặc
d. NH3 và O2
e. NaNO3 và HCl đặcto

39. 
40.  Phản ứng nhiệt phân không đúng là:to

a. 2KNO3			2KNO2 + O2to

b. NH4NO2			N2 + 2H2O
c. NH4Cl			NH3 + HClto

d. NaHCO3			NaOH + CO2
41. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:
a. 
b. Ag2O, NO, O2
c. Ag2O, NO2, O2
d. Ag, NO, O2
e. Ag, NO2, O2
42. 
43. Khi hòa tan 30,0 gam hỗn hợp Đồng và Đồng (II) Oxit trong dung dịch HNO3 1M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khối lượng của Đồng (II) Oxit trong hỗn hợp ban đầu là:
a. 
b. 1,20 gam.
c. 4,25 gam.
d. 1,88 gam.
e. 2,52 gam.
44. 
45. Hòa tan 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí Nitơ ở đktc (giả thiết chỉ tạo ra N2). Vậy X là:
a. 
b. Zn
c. Cu
d. Mg
e. Al
46. 
47.  Hòa tan 12,8 gam kim loại hóa trị II trong một lường vừa đủ dung dịch HNO3 60% (D=1,365g/ml), thu được 8,96 lít (đktc) một khí duy nhất màu nâu đỏ. Tên của kim loại và thể tích dung dịch HNO3 đã phản ứng là:
a. 
b. Đồng ; 61,5 ml
c. Thủy Ngân ; 125,6 ml
d. Chì ; 65,1 ml
e. Sắt ; 82,3 ml
48. 
49. Trong phòn thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch Amoni Nitrit bão hòa. Khí X là:
a. 
b. NO
c. NO2
d. N2O
e. N2
50. 
51.  Cho các phản ứng sau:to

1) Cu(NO3)2to

2) NH4NO2850oC, Pt

3) NH3 + O2to

4) NH3 + Cl2to

5) NH4Clto

6) NH3 + CuO
Các phản ứng đều tạo ra khí N2 là:
a. 
b. 2, 4, 6
c. 3, 5, 6
d. 1, 3, 4
e. 1, 2, 5
52. 
53.  Cho các phản ứng sau:
H2S + O2 (dư) 			Khí X + H2O
NH3 + O2				Khí Y + H2O
NH4HCO + HCl loãng 	Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:
a. 
b. SO3, NO, NH3
c. SO2, N2, NH3
d. SO2, NO, CO2
e. SO3, N2, CO2
54. 
55.   Khi so sánh NH3 với NH4+, phát biểu không đúng là:
a. Trong NH3 và NH4+, Nitơ đều có số oxi hóa -3
b. NH3 có tính Bazơ, NH4+ có tính Axit
c. Trong NH3 và NH4+, Nitơ đều có cộng hóa trị 3
d. Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị.
56. Cho phương trình phản ứng: aAl + bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O
Tỉ lệ a: b là?
a. 
b. 1: 3
c. 2: 3
d. 2: 5
e. 1: 4
57. 
58. Thí nghiệm  với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng:
a)	Bông khô
b)	Bông có tẩm nước
c)	Bông có tẩm nước vôi
d)	Bông có tẩm giấm ăn
Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là?
a. 
b. d)
c. a)
d. c)
e. b)
59. 
60. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
a. Au + HNO3 đặc →
b. Ag + O3 →
c. Sn + HNO3 loãng →
d. Ag + HNO3 đặc →
61.  Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO thì hệ số của HNO3 là:
a. 
b. 6
c. 8
d. 4
e. 10
62. 
63.  Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là:
a. 
b. NO2
c. HCl
d. SO2
e. NH3
64. 
65.  Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8 lần. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2 lần. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:
a. 
b. 25%
c. 50%
d. 36%
e. 40%
66. 
67. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư Axit Nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là:
a. 
b. 11,5 gam
c. 10,5 gam
d. 12,3 gam
e. 15,6 gam
68. 
69.  Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0.896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:
a. 
b. 8,88 gam
c. 13,92 gam
d. 6,52 gam
e. 13,32gam

70.  Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít khí (đktc) hỗn hợp khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18 lần. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
a. 
b. 38,34 gam
c. 34,08 gam
d. 106,38 gam
e. 97,98 gam
71. 
72.  Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng Axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và Axit dư). Tỉ khối cuả X đối với H2 bằng 19 lần. Giá trị của V là?
a. 
b. 2,24 lít
c. 4,48 lít
d. 5,60 lít
e. 3,36 lít
73. 
74.  Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị V là?
a. 
b. 0,756 lít
c. 0,448 lít
d. 1,792 lít
e. 0,672 lít
75. 
76. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí H2 bằng 18,8 lần). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là:
a. 
b. 8,60 gam
c. 20,50 gam
d. 11,28 gam
e. 9,40 gam
77. 
78. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng 
a.4			b.2			c.1			d.3
58. Ở điều kiện thường Photpho hoạt động hóa học mạnh hơn Nitơ là do 
a. Nguyên tử Photpho có độ âm điện nhỏ hơn nguyên tử Nitơ 
b. Nguyên tử Photpho có điện tích hạt nhân lớn hơn nguyên tử Nitơ 
c. Nguyên tử Photpho có obitan 3d còn trống còn  nguyên tử Nitơ không có 
d. Liên kết giữa các nguyên tử  trong phân tử Photpho kém bền hơn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Nitơ
59. Photpho đỏ và Photpho trắng là 2 dạng thù hình của Photpho nên 
a. đều có cấu trúc mạng phân tử và cấu trúc polime
b. đều tự bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường 
c. đều khó nóng chảy khó bay hơi 
d. đều tác dụng với kim loại hoạt động mạnh tạo thành photphua
60. Magiê Photphua có công thức là
a.Mg2P2O7		b.Mg2P3		c.Mg3P2		d.Mg3(PO4)3

61. Đun nóng 40 gam hỗn hợp Canxi và Photpho (trong điều kiện không có không khí) phản ứng hoàn toàn tạo thành chất rắn X. Để hòa tan X, cần dùng 690 ml dung dịch HCl 1M tạo thành khí Y. Thành phần của chất rắn X là: 
a. 
b. Canxi Photphua
c. Canxi Photphua và Photpho
d. Canxi Photphua và Canxi
e. Canxi Photphua, Canxi và Photpho

62. Đun nóng 20 gam hỗn hợp Canxi và Photpho (trong điều kiện không có không khí) phản ứng hoàn toàn tạo thành chất rắn X. Để hòa tan X, cần dùng 690 ml dung dịch HCl 1M tạo thành khí Y. Thành phần khí Y là:
a. 
b. H2
c. PH3
d. H2 và PH3
e. H2 và N2

63. Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch:
			H3PO4			3H+ + PO43-
			Khi thêm HCl vào dung dịch,
a. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
b. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
c. Cân bằng không bị chuyển dịch
d. Nồng độ PO43- tăng lên
64. Dung dịch Axit Photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước):
a. 
b. H+, PO43-
c. H+, H2PO4-, PO43-
d. H+, HPO42-, PO43-
e. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- 

65. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối là?
a. 
b. KH2PO4 và K2HPO4
c. KH2PO4 và K3PO4
d. K2HPO4 và K3PO4
e. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

66. Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% tác dung với 10 gam dung dịch Axit Photphoric 39,2%. Muối nào sau đây thu được sau phản ứng?
a. 
b. Na2HPO4
c. Na2HPO4 và NaH2PO4
d. NaH2PO4
e. Na3PO4 và Na2HPO4

67. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Photpho trong Oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được có các muối:
a. 
b. NaH2PO4 và Na2HPO4
c. Na2HPO4 và Na3PO4
d. NaH2PO4 và Na3PO4
e. Na3PO4

68. Trong dãy nào sau đây, các muối đều ít tan trong nước?
a. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4.
b. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2.
c. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2.
d. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2.
69. Chọn công thức đúng của Apatit:
a. 
b. Ca3(PO4)2
c. Ca(PO3)2
d. 3Ca3(PO4)2.CaF2
e. CaP2O7

70. Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
a. 
b. K3PO4, K2HPO4
c. K2HPO4, KH2PO4
d. K3PO4, KOH
e. H3PO4, KH2PO4

71. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?
a. Axit Nitric và Đồng (II) Nitrat
b. Đồng (II) Nitrat và Amoniac
c. Bari Hidroxit và Axit Photphoric.
d. Amoni Hidrophotphat và Kali Hidroxit
72. Axit Photphoric và Axit Nitric cùng có phản ứng với nhóm chất nào sau đây?
a. MgO, KOH, CuSO4, NH3
b. CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3
c. NaCl, KOH, Na2CO3, NH3
d. KOH, K2O, NH3, Na2CO3
73. Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan là bao nhiêu?
a. Na3PO4 và 50g
b. NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 và 14,2g
c. Na2HPO4 và 15g
d. Na2HPO4 và 14,2g ; Na3PO4 và 49,2g 
74. Thành phần chính của quặng Photphoric là:
		a.Ca3(PO4)2			b.NH4H2PO4		c.Ca(H2PO4)2		d.CaHPO4
75. Cho sơ đồ chuyển hóa:
+ KOH
+ H3PO4
+ KOH

		P2O5			X			Y			Z.
	Các chất X, Y, Z lần lượt là?
a. 
b. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4
c. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4
d. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4
e. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4

76. Cho 100ml dung dịch KOH 1,5M vào 200ml dung dịch H3PO4 0,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được hỗn hợp gồm các chất là:
a. 
b. KH2PO4 và K3PO4
c. KH2PO4 và K2HPO4
d. KH2PO4 và H3PO4
e. K3PO4 và KOH

77. Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được chất rắn khan gồm:
a. K3PO4 và KOH
b. K2HPO4 và K3PO4
c. KH2PO4 và K2HPO4
d. H3PO4 và KH2PO4
78. Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:
a. Các nguyên tố cần thiết cho cây trồng
b. Nguyên tố Nitơ và một số nguyên tố khác
c. Nguyên tố Photphat và một số nguyên tố khác
d. Nguyên tố Kali và một số nguyên tố khác
79. Phân Supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40% P2O5. Hàm lượng (%) Canxi Đihidrophotphat trong phân bón này là:
		a.69			b.65,9			c.71,3			d.73,1
80. Phân đạm Ure thường chứa 46% N. Khối lượng (kg) Urê đủ để cung cấp cho 70 kg N là:
		a.152,2		b.145,5		c.160,9		d.200
81. Phân Kali Clorua được sản xuất từ quặng Xinvinit thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là:
		a.72,9			b.76			c.79,2			d.75,5
82. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có mùi khai thoát ra. Vậy X là:
		a.Amophot			b.Ure			c.Natri Nitrat			d.Amoni Nitrat
83. Phát biểu nào sau đây là đúng?
a. Phân lân cung cấp Nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion Nitrat (NO3-) và ion Amoni (NH4+)
b. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3
c. Phân hỗn hợp chứa Nitơ, Photpho, Kali được gọi chung là phân NPK
d. Phân Ure có công thức là (NH4)2CO3
84. Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?
		a.KCl			b.NH4NO3	       c.NaNO3			d.K2CO3
85. Phân bón Nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của:
a. 
b. NH4H2PO4 và KNO3
c. (NH4)2HPO4 và KNO3
d. (NH4)3PO4 và KNO3
e. (NH4)2HPO4và NaNO3

86. Một loại phân Supephotphat kép có chứa 69,62% muối Canxi Đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa Photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là?
		a.48,52%		b.42,25%		c.39,76%		d.45,75%
87. Một loại phân Kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa Kali) được sản xuất từ quặng Xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân Kali đó là:
		a.95,51%		b.65,75%		c.87,18%		d.88,52%


Chương 3.			NHÓM CACBON – SILIC

· BÀI TẬP
3.1.  Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:to

a. H2SO4 (đặc) + C 			SO2 + CO2 + ?to

b. HNO3 (đặc) + C				NO2 + CO2 +?to

c. CaO + C					CaC2 + COto

d. SiO2 + C					Si + CO
3.2. Ở nhiệt độ cao, Cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất. Hãy lập các phương trình hóa học sau đây và cho biết ở phản ứng nào Cacbon thể hiện tính khử. Ghi rõ số oxi hóa của Cacbon trong từng phản ứng.
	a. C + S →			b. C + Al →			c.C + Ca →	
	d. C + H2O →		e. C + CuO →		f.C + HNO3 (đặc) →
	g. C + H2SO4 (đặc) →	h. C + KClO3 →		i. C + CO2 → 
3.3. Hãy dẫn ra 3 phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử và  3 phản ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hóa.
3.4. Hoàn thánh các phương trình phản ứng sau đây (ghi rõ số oxi hóa Cacbon):
a. CO + O2				 ?
b. CO + Cl2				 ?
c. CO + CuO			 ? + ?
d. CO + Fe3O4			  ? + ?
e. CO + I2O5 			  I2 + ?
3.5. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:to

	a. CO2 + Mg					b. CO2 + CaO →
	c. CO2 (dư) + Ba(OH)2 →			d. CO2 + H2O Ánh sáng chất diệp lục

	e. CO2 + CaCO3 + H2O →			f. CO2 + H2O			C6H12O6 + ?

3.6. Làm thế nào để chuyển NaHCO3 thành Na2CO3, Ca(HCO3)2 thành CaCO3 và ngược lại?
3.7. Khi đun nóng kẽm Oxit với than cốc thì tạo thành một chất khí cháy được. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
3.8. Viết các phương trình hóa học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:
	CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 → C → CO → CO2
3.9 Hoàn thành các phương trình hóa học sau
a. SiO2 + NaOH →
b. Si + KOH + ? → K2SiO3
c. Si + O2 →
d. Si + X2 (X2 là F2,Cl2,Br2)→
e. Si + Mg →
Trong các phản ứng này số oxi hóa của Si thay đổi như thế nào?
3.9 Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây?

a.C và CO 
b. K2CO3 và SiO2  
c. CO và CaO
d. SiO2 và HCl
e. CO2 và NaOH
f. CO2 và Mg

3.10 Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:
a. SiO2→Si → Na2SiO3↔ H2SiO3 →SiO2→CaSiO3
b.Silic đioxit →Natrisilicat →axit silixic→silic đioxit →silic
3.11 Cho hỗn hợp  silic và than có khối lượng 20,0gam tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc đun nóng .Phản ứng giải phóng ra 13,44 lit khí H2 (đktc) .Xác định thành phần % khối lượng của silic có trong hỗn hợp ban đầu biết rằng hiệu suất phản ứng 100% 
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